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TT Tỉnh/TP Quận/Huyện Xã/ phường Thôn/ Cụm/ TDP
Bệnh nhân liên 

quan (ưu tiên BN 
gần nhất)

THỜI GIAN 
THEO DÕI TỪ 

NGÀY

Số ngày đã 
theo dõi

Thời gian hết 
hiệu lực Minh chứng hết hiệu lực Mức độ xử lý

1 Hà Nam

Huyện Lý Nhân

Xã Đạo Lý
Thôn Quan Nhân 2899;2908;2909 29/04/2021 32 27/05/2021

Thôn Thọ Lão 2940;2941 01/05/2021 30

Xã Chân Lý
Khu dân cư Phú Lư, thôn Phú Trương 2951 25/05/2021 QD 38.pdf (hanam.gov.vn)

Thôn 1 Phú Trương 03/05/2021 28
Thôn 5 Đồng Yên 01/05/2021 30

Xã Bắc Lý
Thôn Cầu Không 03/05/2021 28
Thôn Quang Ốc 3097 07/05/2021 18 25/05/2021 QD 38.pdf (hanam.gov.vn)

Thôn Nội Đọ 2917 01/05/2021 30
Xã Công Lý Một phần thôn 3 Phú Đa 16/05/2021 15

Huyện Kim Bảng
Thị trấn Quế Khu vực đường Quang Trung, tổ 3 3113 07/05/2021 21 28/05/2021

3. QĐ ket thuc CLYT Lien Son, TT Que.pdf (hanam.gov.vn)
Xã Liên Sơn Thôn Do Lễ 3113 07/05/2021 21 28/05/2021
Xã Thụy Lôi Thôn Gốm 2957 03/05/2021 28

TP Phủ Lý Phường Hai Bà Trưng Ngõ 199, đường Trường Chinh 3583 12/05/2021 19

2 Vĩnh Phúc

Thành phố Phúc Yên
Phường Hùng Vương Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên BN 3060 03/05/2021 22 25/05/2021
Phường Phúc Thắng Quán bar Sunny 2977 - 2979 19/05/2021 19/05/2021
Phường Hùng Vương Khu đô thị Đồng Sơn BN 2957, 2977 - 2979 27/05/2021 27/05/2021

Thành phố Vĩnh Yên
Xã Thanh Trù Quán Hải sản ngon Không có ca bệnh 19/05/2021 19/05/2021

Phường Liên Bảo Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hoa Sen 2972 - 2976 19/05/2021 25/05/2021

Bình Xuyên Xã Tân Phong Thôn Tiền Phong BN 2977 18/05/2021 13 18/05/2021 Vĩnh Phúc giảm cấp độ kiểm soát dịch Covid-19 nhiều khu vực - Báo Nhân Dân (nhandan.com.vn)

Xã Sơn Lôi Công ty Gạch men Vinatop, thôn Lương Câu BN 3193, BN3198, BN 336025/05/2021 25/05/2021

Huyện Yên Lạc Xã Đồng Văn Thôn Báo Văn 1 2978 03/05/2021 28 18/05/2021 Vĩnh Phúc giảm cấp độ kiểm soát dịch Covid-19 nhiều khu vực - Báo Nhân Dân (nhandan.com.vn)

Thị trấn Yên Lạc 3228, BN 3479 09/05/2021 22 24/05/2021

3 Yên Bái

Trấn Yên Xã Việt Cường Đội 10, thôn 3B 03/05/2021 28

Huyện Văn Chấn

Xã Gia Hội
Thôn Hải Chấn
Thôn Nam Vai

Xã Cát Thịnh
Thôn Ngã Ba 3
Thôn Đá Gân

Xã Nậm Búng

Nậm Cưởm
Nậm Pươi

 Khu Trung Tâm
Chấn Hưng

TP Yên Bái 03/05/2021

Thị Xã Nghĩa Lộ
Phường Tân An Khu dân cư thuộc đường Ao Sen, tổ 4 02/05/2021 5 07/05/2021 Yên Bái: Gỡ bỏ các khu vực phong tỏa trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ | Tin tức mới nhất 24h - Đọc Báo Lao Động online - Laodong.vn

Khách sạn Bảo Yến 02/05/2021 29
Phường Pú Trạng Khu vực nhà hàng Hoa Tây Bắc, tổ 01 02/05/2021 5 07/05/2021 Yên Bái: Gỡ bỏ các khu vực phong tỏa trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ | Tin tức mới nhất 24h - Đọc Báo Lao Động online - Laodong.vn

4 Lạng Sơn

Thành phố Lạng Sơn Xã Hoàng Đồng Bệnh viện Phổi Lạng Sơn 06/05/2021 21 27/05/2021 Gỡ bỏ phong tỏa Bệnh viện Phổi tỉnh Lạng Sơn | Sở Y tế (langson.gov.vn)

Huyện Hữu Lũng
Xã Hòa Thắng Thôn Bảo Đài 1 12/05/2021 19

Thôn Suối Ngang 1 12/05/2021 19
Xã Minh Hòa Xóm Chim 08/05/2021 23

5 Lào Cai Thị Xã Sa Pa Phường Cầu Mây Khách sạn Pao' Sa Pa 2998 05/05/2021 18 23/05/2021https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/do-bo-phong-toa-cach-ly-tai-thi-xa-sa-pa-647427/

6 Sơn La
Huyện Mai Sơn Xã Nà Bó Bản Nà Bó 18/05/2021

Mộc Châu Phường Tô Hiệu Khách sạn Mường Thanh 3147 08/05/2021 23

7 Điện Biên Huyện Điện Biên Xã Thanh Xương Đội 18 09/05/2021 22
Đội 6 3353 09/05/2021 22

8 Bắc Giang

Huyện Yên Thế

Xã Đông Sơn Thôn Trường Sơn 09/05/2021 22
Xã Tam Hiệp Một phần thôn Đền Cô 24/05/2021

Xã Đồng Kỳ Thôn Trại Quân 25/05/2021
Thôn Trại Chuối 1 25/05/2021

Xuân Lương    25/05/2021
Canh Nậu 25/05/2021
Đồng Tiến 25/05/2021

https://hanam.gov.vn/TaiLieu/2020/Thang%2012/QD%2038.pdf
https://hanam.gov.vn/TaiLieu/2020/Thang%2012/QD%2038.pdf
https://hanam.gov.vn/TaiLieu/2020/Thang%2012/3.%20Q%c4%90%20ket%20thuc%20CLYT%20Lien%20Son%2c%20TT%20Que.pdf
https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/vinh-phuc-giam-cap-do-kiem-soat-dich-covid-19-nhieu-khu-vuc-646752/
https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/vinh-phuc-giam-cap-do-kiem-soat-dich-covid-19-nhieu-khu-vuc-646752/
https://laodong.vn/photo/yen-bai-go-bo-cac-khu-vuc-phong-toa-tren-dia-ban-thi-xa-nghia-lo-906469.ldo
https://laodong.vn/photo/yen-bai-go-bo-cac-khu-vuc-phong-toa-tren-dia-ban-thi-xa-nghia-lo-906469.ldo
https://soyt.langson.gov.vn/go-bo-phong-toa-benh-vien-phoi-tinh-lang-son
https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/do-bo-phong-toa-cach-ly-tai-thi-xa-sa-pa-647427/


Ngày hôm nay

Ghi chú: 
Màu xanh lá 

TỰ THEO DÕI SK TẠI NHÀ,THỰC HIỆN 
TỐT 5K

Màu cam 
CÁCH LY Y TẾ TẠI NHÀ (CÓ 

QUYẾT ĐỊNH CÁCH LY)

 Màu đỏ
CÁCH LY TẬP TRUNG

Màu xanh nõn chuối - đã hết phong tỏa
Không hạn chế đi lại 31/05/2021

Lưu ý: Số liệu thay đổi liên tục theo thời gian thực
Áp dụng: Biện pháp cách ly y tế dựa vào nơi cư trú và việc đi đến địa điểm có dịch bệnh trong thời gian xác định, tiếp xúc ca bệnh

Ý kiến thắc mắc xin gửi: dr.hoang88@gmail.com; cc cho Xuanchinh1997@gmail.com và phamquangthai@gmail.com; đề nghị không đòi quyền chỉnh sửa file

8 Bắc Giang

Huyện Yên Thế

Xã Tam Tiến Một phần bản Diễn 24/05/2021
Xã Đồng Vương Một phần bản La Lanh 24/05/2021
Xã An Thượng 10/05/2021

Huyện Yên Dũng

Nội Hoàng 18/05/2021
Tiền Phong 18/05/2021

Yên Lư 18/05/2021
Xã Tân Liễu Thôn Liễu Đê 13/05/2021

Huyện Hiệp Hòa

Xã Bắc Lý Thôn Thống Nhất 23/05/2021
Xã Hương Lâm Xóm Tân Lập, thôn Nga Trại 20/05/2021

Xã Đông Lỗ Xóm Đồng Đanh, thôn Nghĩa Tiến 20/05/2021
Xã Đồng Tân Một phần thôn Quyết Thắng 24/05/2021

Huyện Lục Nam

Xã Phương Sơn Một phần khu dân cư Làn 2, phố Sàn 08/05/2021 23
Một phần khu dân cư thôn Phương Lạn 3 3240-3242 08/05/2021 23

Xã Bảo Đài
Một phần thôn Sen 18/05/2021
Thôn Bãi Chánh 09/05/2021 22

Xã Đông Phú Thôn Cây Đa 10/05/2021 21

Xã Khám Lạng

Một phần thôn Vàng 09/05/2021 22
thôn Bình Tân 10/05/2021 21

Thôn Là 21/05/2021
thôn An Phú 12/05/2021 19

Xã Bảo Sơn

Thôn Hồ Sơn 1 09/05/2021 22
Thôn Huê Vận 1 11/05/2021 20

Thôn Tiên Do 26/05/2021
Thôn Đồng Cống 12/05/2021 19

Thị trấn Đồi Ngô
Một phần Tổ dân phố Hai Mươi 15/05/2021 16

 Tổ dân phố Vân Động 15/05/2021 16

Xã Yên Sơn 

 Thôn 17 12/05/2021 19
Thôn 15 10/05/2021 21

Một phần thôn Chiến Thắng 16/05/2021
Thôn Mai Thưởng 24/05/2021
Thôn Yên Thịnh 22/05/2021

Thôn 16 10/05/2021 21
Xã Thanh Lâm Một phần thôn Sơn Đình 2 16/05/2021 15

Xã Cẩm Lý Thôn Kim Sa 12/05/2021 19
Xã Tam Dị Thôn Trại Đáng 12/05/2021 19

Xã Bắc Lũng  Thôn Xuân Phú 13/05/2021 18

Xã Đan Hội
Thôn Triệu 15/05/2021
Thôn Húi 14/05/2021 17

Xã Đông Hưng
Thôn Tân Dân 24/05/2021

Trại Ruộng 22/05/2021 9

Xã Lục Sơn
Thôn Rừng Long 24/05/2021

Thôn Đám Trì 17/05/2021 14

Xã Nghĩa Phương

Một phần thôn Phượng Hoàng 24/05/2021
Một phần thôn Mã Tẩy 21/05/2021

Thôn Tân Hương 17/05/2021
Thôn Tó 22/05/2021 9

Xã Chu Điện
Thôn Ngọc Mai 10/05/2021 21

Thôn Hà Mỹ 12/05/2021 19

Huyện Việt Yên

Xã Vân Trung

Công Ty Tnhh Shin Young Việt Nam 3243;3245 09/05/2021 22
Một phần thôn Vân Cốc 3 15/05/2021 16

Thôn Vân Cốc 4 15/05/2021 16
Thôn Trung Đồng 15/05/2021 16

Xã Hương Mai

Một phần thôn Mai Hạ
Một phần thôn Đồng Ích 19/05/2021
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Huyện Việt Yên

Xã Hương Mai
Một phần thôn Xuân Hòa 19/05/2021

Một phần thôn Mai Thượng 27/05/2021
Xã Vân Hà Ngõ Ống xóm 1, thôn Yên Viên 24/05/2021 7

Xã Thượng Lan
Một phần thôn Bói 26/05/2021

Thôn Hạ 26/05/2021
Một phần thôn Thượng 25/05/2021 6

Thị trấn Bích Động Một phần Tổ dân phố Tăng Quang 19/05/2021
Một phần tổ dân phố Dục Quang 22/05/2021

Thị trấn Nếnh

Xóm 6 và xóm 7 tổ dân phố My Điền 2 09/05/2021 22
Một phần Ngõ Ngòi, xóm 4, Tổ dân phố My Điền 1 10/05/2021

Thôn My Điền 1,2,3 09/05/2021 22
Thôn Me Điền 1,2,3 11/05/2021 20

Xã Hồng Thái Xóm Lĩnh, thôn Đức Liễn 10/05/2021 21
Xóm Chùa, thôn Đức Liễn 10/05/2021 21

Xã Tăng Tiến

Khu Đồng Ngói, thôn Phúc Long 10/05/2021 21
Khu xóm Đồng Mang, thôn Bẩy 10/05/2021 21

Xóm đường Cổng Cầu thôn Phúc Long 16/05/2021
Khu ngõ Vôi, thôn Bẩy 3574 11/05/2021 20

Xã Quảng Minh Thôn Đông Long 16/05/2021
Một phần thuộc xóm Chùa, thôn Khả Lý Thượng 19/05/2021

Xã Việt Tiến Một phần thôn Núi 19/05/2021
Thôn Hà 19/05/2021

Xã Quang Châu
Công ty Hosiden 15/05/2021 16

Xóm Mơ, thôn Nam Ngạn 15/05/2021 16
 Thôn Núi Hiểu 15/05/2021 16

Xã Tiên Sơn Xóm Bãi, xóm Kim Viên, thôn Lương Viên 16/05/2021
Xã Ninh Sơn Thôn Hữu Nghi 14/05/2021 17

Xã Minh Đức
Một phần xóm 1, một phần xóm 4 thôn Mỏ Thổ 27/05/2021

Một phần ngõ Đội 1, thôn Đài Sơn 16/05/2021
Ngõ Trại, thôn Cầu 14/05/2021 17

 Xã Trung Sơn Một phần thôn Sơn Hải 14/05/2021 17
Một phần thôn Nguyễn 14/05/2021 17

Xã Tự Lạn Một phần thôn Nguộn 15/05/2021
Một phần thôn Đầu (khu Đồng Vàng) 14/05/2021 17

TP Bắc Giang

Xã Song Khê
Một phần thôn Song Khê 1 3572 11/05/2021 20

Một phần thôn Yên Khê 19/05/2021
Một phần thôn Liêm Xuyên 19/05/2021 12

Xã Tân Tiến

Thôn Xuân 19/05/2021 12
Thôn An Phong 25/05/2021
Thôn An Bình 25/05/2021
Thôn Trước 19/05/2021 12

Phường Đa Mai
Tổ dân phố Mai Đọ 25/05/2021 6
Tổ dân phố Tân Mai 25/05/2021 6

Một phần tổ dân phố Mai Đình 25/05/2021 6
Phường Trần Phú Đê Tân Ninh 25/05/2021

Xã Dĩnh Trì Thôn Nguộn 25/05/2021 6
Xã Đồng Sơn Thôn Đồng Sau 25/05/2021 6
Xã Song Mai Khu 34 25/05/2021 6

Xã Tân Mỹ
Thôn Lò 25/05/2021

Một phần thôn Đông Lý 22/05/2021
Thôn Miễu 19/05/2021 12

Phường Xương Giang Tổ dân phố Thành Ngang 19/05/2021 12
Xã Đồng Sơn Thôn Tân Mỹ 25/05/2021

Phường Ngô Quyền Tổ dân phố số 5 25/05/2021
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TP Bắc Giang

Phường Ngô Quyền
Tổ dân phố số 1 19/05/2021 12

Phường Lê Lợi
Một phần tổ dân phố Dân Chủ 19/05/2021 12
Một phần tổ dân phố Lê Lợi 19/05/2021 12

Một phần tổ dân phố Nghĩa Long 19/05/2021 12
Phường Dĩnh Kế Tổ dân phố Phú Mỹ 3 và một số khu vực tiếp giáp

Huyện Sơn Động

Xã Lệ Viễn

Thôn Lọ 17/05/2021
Thôn Lạnh 17/05/2021

Thôn Thia Tu Nim 17/05/2021
Thôn Tân Chung 17/05/2021
Thôn Chung Sơn 17/05/2021
Thôn Thanh Trà 17/05/2021

Xã Hữu Sản Thôn Dần 17/05/2021

Xã An Bá

Thôn Lái 3579 12/05/2021 19
Thôn Hai 12/05/2021 19
Thôn Vá 12/05/2021 19

Thôn Đồng Dầu 12/05/2021 19
Thôn Đồng Tàn 12/05/2021 19

Huyện Lạng Giang

Xã Yên Mỹ Thôn Đồng Cống 11/05/2021 20
 Khu Rừng Nghè, thôn Vinh Quang 09/05/2021 22

Xã Dương Đức Thôn Cầu Ván 3490 11/05/2021 20
Xã Thái Đào Một phần thôn Mầu 09/05/2021 22

Xã Tân Thanh Một phần thôn Chung 09/05/2021 22

Thị trấn Kép
Tổ dân phố Đồng 2 09/05/2021 22

Tổ dân phố Cả 12/05/2021
Một phần Tổ dân phố Vạc 09/05/2021 22

Xã Tân Dĩnh Thôn Tân Mới 11/05/2021 20
 Thôn Tân Văn 2 14/05/2021 17

Xã Hương Lạc

Một phần thôn Chùa Ngoài 14/05/2021 17
Thôn Má Bắp 09/05/2021 22

Thôn Ống 09/05/2021 22
Một phần thôn Kiễm 09/05/2021 22

Xã Tân Thanh Một phần thôn Tuấn Thịnh 18/05/2021
Thôn Tê 18/05/2021

Xã Quang Thịnh 09/05/2021

Xã Hương Sơn

Một phần thôn Kép 12 14/05/2021 17
Thôn Đồng Thủy 09/05/2021 22
Thôn Đồng Tâm 09/05/2021 22

Một phần thôn Đồn 19 09/05/2021 22
Một phần thôn Cẩy 09/05/2021 22

Thôn Hố Cao 09/05/2021 22
Thôn Cần Cốc 09/05/2021 22

Một phần thôn Hương Thân 14/05/2021 17
 Một phần thôn Hèo 14/05/2021 17

Thôn Quỳnh 14/05/2021 17
Xã Tân Hưng  Thôn Tân Dinh 14/05/2021 17
Thị trấn Vôi Tổ dân phố Hoành Sơn 14/05/2021 17

Huyện Tân Yên

Xã Cao Xá Thôn Trại 12/05/2021 19
Khu dân cư Vườn Cũ, thôn Ngọc Yên Trong 25/05/2021

Xã Ngọc Thiện
Khu dân cư Cầu Treo, thôn Cầu Yêu 20/05/2021

Tổ liên gia số 2, thôn Đồng Lạng 20/05/2021
 Thôn Bỉ 3486 12/05/2021 19

Xã Phúc Sơn Tổ dân cư số 2, thôn Chám 23/05/2021
Xã Hợp Đức Khu dân cư Rừng Cước, thôn Trung 23/05/2021
Xã Đại Hóa Khu dân cư Ngò, thôn Ngò Chè 23/05/2021



Ngày hôm nay

Ghi chú: 
Màu xanh lá 

TỰ THEO DÕI SK TẠI NHÀ,THỰC HIỆN 
TỐT 5K

Màu cam 
CÁCH LY Y TẾ TẠI NHÀ (CÓ 

QUYẾT ĐỊNH CÁCH LY)

 Màu đỏ
CÁCH LY TẬP TRUNG

Màu xanh nõn chuối - đã hết phong tỏa
Không hạn chế đi lại 31/05/2021

Lưu ý: Số liệu thay đổi liên tục theo thời gian thực
Áp dụng: Biện pháp cách ly y tế dựa vào nơi cư trú và việc đi đến địa điểm có dịch bệnh trong thời gian xác định, tiếp xúc ca bệnh

Ý kiến thắc mắc xin gửi: dr.hoang88@gmail.com; cc cho Xuanchinh1997@gmail.com và phamquangthai@gmail.com; đề nghị không đòi quyền chỉnh sửa file

8 Bắc Giang

Huyện Tân Yên

Xã Lam Cốt Khu dân cư Trại Mới, thôn Tân Thành 26/05/2021
Xã Việt Ngọc Ngõ Đá, thôn Ngùi 26/05/2021

Thị trấn Cao Thượng Tổ dân phố Bùi 23/05/2021
Thị trấn Nhã Nam Khu dân cư Thủy Tinh cũ, tổ dân phố Tân Quang 26/05/2021

Xã Liên Sơn Khu dân cư Bồ Đa, thôn Chung 24/05/2021
Xã Tân Trung Thôn Thị 14/05/2021 17

9 Quảng Ninh Thành phố Hạ Long Phường Hồng Hà Tổ 6 khu 2 06/05/2021 25

10 TP Hải Phòng

Quận Hồng Bàng Phường Phan Bội Châu Khách sạn Cảnh Hưng 01/05/2021 14 15/05/2021https://ncov.moh.gov.vn/web/guest/-/6847426-3551

Quận Hải An Phường Đằng Lâm

Quán cơm 78 Trung Lực 3051 06/05/2021 25
Quán bia 32 Trung Lực 3051 06/05/2021 25

Bar karaoke KTV 3094 07/05/2021 24
Khách sạn BlueSea 3051 06/05/2021 25

Quận Ngô Quyền Phường Đông Khê Khách sạn Tường Vy 2 3094 07/05/2021 24
Quận Kiến An Phường Bắc Sơn Quán karaoke Olala 3076 08/05/2021 23

Quận Lê Chân
Phường Hồ Nam Lô 16, 17, 20, 21 Lâm Tường 29/05/2021
Phường An Biên Trường THPT Ngô Quyền 17/05/2021 14

Quận Hồng Bàng Phường Hoàng Văn Thụ Ngõ 10 Phan Chu Trinh 17/05/2021 14

11 Hải Phòng Huyện Tiên Lãng Xã Tiên Thắng Thôn Mỹ Lộc 3210 08/05/2021 23
Thôn Lộc Trù 3210 08/05/2021 23

12 Thái Bình

Thành phố Thái Bình
Phường Kỳ Bá Ngõ 417, tổ 14, 15 phố Lý Bôn 13/05/2021

Phường Quang Trung Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình 06/05/2021 25https://laodong.vn/y-te/benh-vien-da-khoa-tinh-thai-binh-go-lenh-phong-toa-tam-thoi-907612.ldo

Huyện Kiến Xương Xã Bình Minh Thôn Việt Nam Hòa 07/05/2021 24
Thôn Hưng Đạo 06/05/2021 25

Huyện Thái Thụy Xã Hồng Dũng
Thôn Bắc Thuận
Thôn Nam Bình
Thôn Đông Hòa 06/05/2021 25

Huyện Quỳnh Phụ Xã An Thái Thôn Thái Thuần 08/05/2021 23

13 Nam Định
Huyện Ý Yên

Xã Yên Thắng Khu vực cầu Tống (thuộc địa bàn xóm Hậu và xóm Nhân Trạch)
Xã Yên Cường Thôn Trung Cường 13/05/2021

Giao Thủy Xã Giao Hải Xóm 2 13/05/2021
Huyện Trực Ninh Thị trấn Cổ Lễ Xóm Trại, tổ dân phố Tây Kênh 3126 07/05/2021 21 28/05/2021https://nhandan.vn/tin-tuc-xa-hoi/nam-dinh-go-bo-phong-toa-xom-trai-huyen-truc-ninh-648054/

14 Hưng Yên

Huyện Phù Cừ Xã Tiên Tiến
Thôn Hoàng Xá 29/04/2021 32
Thôn Hoàng Các 29/04/2021 14 13/05/2021

Kết thúc cách ly thôn Hoàng Xá, huyện Phù Cừ - Báo Nhân Dân (nhandan.vn)
Thôn Nại Khê 29/04/2021 14 13/05/2021

Thị Xã Mỹ Hào

Phường Nhân Hòa Một phần tổ dân phố Nguyễn Xá 06/05/2021 25
Phường Phùng Chí Kiên Tổ dân phố Nghĩa Lộ 06/05/2021 25
Phường Bần Yên Nhân Cụm dân cư tòa nhà A, khu chung cư Phúc Hưng 2 07/05/2021 24

Xã Cẩm Xá Thôn Tiên Xá 1 09/05/2021 22
Phường Bạch Sam Tổ dân phố Lường

Phường Dị Sử Tổ dân phố Trại 3215 08/05/2021 23

Huyện Khoái Châu

Xã Đông Ninh Thôn Tử Lý 3122;3123 07/05/2021 21 28/05/2021

https://ncov.moh.gov.vn/web/guest/-/6847426-4121

Xã Đại Tập Xóm 1, thôn Ninh Tập 28/05/2021

Xã Tứ Dân 10/05/2021 18 28/05/2021

Xã Đông Kết 10/05/2021 18 28/05/2021

Xã Tân Châu
Xóm Quang Trung, thôn Toàn Thắng 28/05/2021

Xóm Đô Lương, thôn Toàn Thắng 28/05/2021

Xóm Bắc Sơn, thôn Mãn Hòa 28/05/2021

Huyện Văn Lâm

Chỉ Đạo 10/05/2021
Lạc Đạo

Lạc Hồng 10/05/2021
Lương Tài 10/05/2021
Đại Đồng 10/05/2021
Việt Hưng 10/05/2021

Huyện Yên Mỹ
Xã Tân Lập Công ty may Châu Á 3121 07/05/2021 24

https://ncov.moh.gov.vn/web/guest/-/6847426-3551
https://laodong.vn/y-te/benh-vien-da-khoa-tinh-thai-binh-go-lenh-phong-toa-tam-thoi-907612.ldo
https://nhandan.vn/tin-tuc-xa-hoi/nam-dinh-go-bo-phong-toa-xom-trai-huyen-truc-ninh-648054/
https://nhandan.vn/tin-tuc-xa-hoi/ket-thuc-cach-ly-thon-hoang-xa-huyen-phu-cu-645954/
https://ncov.moh.gov.vn/web/guest/-/6847426-4121


Ngày hôm nay

Ghi chú: 
Màu xanh lá 

TỰ THEO DÕI SK TẠI NHÀ,THỰC HIỆN 
TỐT 5K

Màu cam 
CÁCH LY Y TẾ TẠI NHÀ (CÓ 

QUYẾT ĐỊNH CÁCH LY)

 Màu đỏ
CÁCH LY TẬP TRUNG

Màu xanh nõn chuối - đã hết phong tỏa
Không hạn chế đi lại 31/05/2021

Lưu ý: Số liệu thay đổi liên tục theo thời gian thực
Áp dụng: Biện pháp cách ly y tế dựa vào nơi cư trú và việc đi đến địa điểm có dịch bệnh trong thời gian xác định, tiếp xúc ca bệnh

Ý kiến thắc mắc xin gửi: dr.hoang88@gmail.com; cc cho Xuanchinh1997@gmail.com và phamquangthai@gmail.com; đề nghị không đòi quyền chỉnh sửa file

14 Hưng Yên

Huyện Yên Mỹ
Xã Nghĩa Hiệp Phòng khám Việt Pháp, thôn Thanh Xá 

/ Hải Dương
TP Hải Dương

Phường Thanh Bình Kiot 2, phố Nguyễn Thị Duệ 3501 11/05/2021 20
Phòng trọ số 115/107, phố Vũ Hựu, khu 3 3051;3094;3182 06/05/2021 25

Phường Lê Thanh Nghị Phố Hoàng Lộc 26/05/2021
Phường Ngọc Châu 25/05/2021

Phường Phạm Ngũ Lão Khu tập thể Bình Minh 26/05/2021
Phường Quang Trung 25/05/2021

Phường Tân Bình 25/05/2021
Phường Trần Hưng Đạo 25/05/2021

Phường Tứ Minh Khách sạn Sun 06/05/2021 25

Phường Trần Phú
Xóm Gốc Mít 17/05/2021 14
Phố Đội Cấn 20/05/2021 11

Phố Hoàng Văn Thụ 20/05/2021 11
Phường Hải Tân Một phần khu phố Lương Thế Vinh 21/05/2021

Phường Nguyễn Trãi Một phần đại lộ Hồ Chí Minh 21/05/2021
TP Chí Linh Phường Thái Học 4 hộ khu Ninh Chấp 6

Huyện Tứ Kỳ Thị trấn Tứ Kỳ Đường Lam Sơn, khu dân cư An Nhân Đồng 3002 05/05/2021 14 19/05/2021 Hải Dương: Huyện Tứ Kỳ gỡ bỏ phong tỏa, cách ly y tế nơi ca mắc COVID-19 sinh sống - Bộ Y tế - Trang tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (moh.gov.vn)

16 Hà Nội

 Quận Hoàng Mai

Phường Thịnh Liệt Tòa chung cư Viễn Đông Star, số 1 đường Giáp Nhị 02/05/2021 29

Phường Mai Động
Tòa Park 10 KĐT Time City
Tòa Park 9 KĐT Time City 22/05/2021

Tòa Park 11 KĐT Times City (chỉ còn cách ly y tế tầng 15) 23/05/2021
Phường Trần Phú  Tòa A, phân khu The Zen, KĐT Gamuda Gardens 24/05/2021

Quận Hai Bà Trưng
Phường Đồng Tâm Khu tập thể E2, số 128C Đại La 3427 10/05/2021 21
Phường Bạch Đằng Khoa cấp cứu bệnh viện Hữu Nghị 12/05/2021
Phường Nguyễn Du Ngõ 94 Bùi Thị Xuân 

Huyện Mê Linh Xã Liên Mạc Tổ 4, thôn Xa Mạc 03/05/2021 28

Quận Bắc Từ Liêm
Phường Phúc Diễn Ngõ 86 Phú Kiều 2985 03/05/2021 28
Phường Đông Ngạc Tòa N02, chung cư Ecohome 3 17/05/2021
Phường Phú Diễn  4 tòa nhà Goldmark City (R1, R2, R3, R4) 24/05/2021

Huyện Đông Anh

Xã Việt Hùng
Thôn Lỗ Giao 2927;2928 30/04/2021 21 21/05/2021 Người dân Lỗ Giao reo hò vui mừng trong thời khắc gỡ bỏ phong toả (tienphong.vn)

Khu tập thể ga Cổ Loa, Khu Trung 30/04/2021 31
Xã Kim Chung Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 05/05/2021 26

Xã Kim Nỗ Thôn Bắc 3331
Xã Nam Hồng Cụm dân cư số 2, thôn Đìa 3165 07/05/2021 24

Xã Uy Nỗ

Quận Ba Đình Phường Phúc Xá Bệnh viện đa khoa Medlatec 42-44 phố Nghĩa Dũng 3092 08/05/2021 23 03/06/2021

Phường Ngọc Khánh Ngách 87, ngõ 409 phố Kim Mã 04/05/2021 27

Huyện Sóc Sơn

Xã Mai Đình Ngõ Đông, thôn Nội Phật 06/05/2021 25
Xã Việt Long Xóm Trại Tây, thôn Tăng Long 06/05/2021 25
Xã Tiên Dược Khu lâm nghiệp, xóm 6, thôn Dược Thượng 29/05/2021

Hà Nội gỡ cách ly y tế một số khu dân cư, chung cư | Tin tức mới nhất 24h - Đọc Báo Lao Động online - Laodong.vn
Xã Quang Tiến Ngõ 2, thôn Quảng Hội 08/05/2021 21 29/05/2021

Thị Xã Sơn Tây
Phường Sơn Lộc Bệnh viện Quân Y 105 06/05/2021 25

Khu phố 7 06/05/2021 25
Phường Trung Sơn Trầm Khu phố 8 06/05/2021 25

Quận Hoàn Kiếm
Phường Phan Chu Trinh Bệnh viện K cơ sở 1, 9A-9B Phan Chu Trinh 3117-3119 07/05/2021 17 24/05/2021 Bệnh viện K gỡ phong tỏa tại hai cơ sở - Báo Nhân Dân (nhandan.vn)

Trụ sở tập đoàn T&T 23/05/2021
Phường Lý Thái Tổ Tòa số 89-91 Đinh Tiên Hoàng 12/05/2021

Huyện Thanh Trì

Xã Tam Hiệp Bệnh viện K cơ sở 2 3117-3119 07/05/2021 17 24/05/2021 Bệnh viện K gỡ phong tỏa tại hai cơ sở - Báo Nhân Dân (nhandan.vn)

Xã Tả Thanh Oai Tòa CT10C, chung Cư Đại Thanh 11/05/2021 20

Xã Tân Triều Bệnh viện K cơ sở 3 3117-3119 07/05/2021 24
Ngách 53/68 Triều Khúc 07/05/2021 24

Huyện Chương Mỹ Xã Đồng Lạc Thôn Yên Lạc 3111 07/05/2021 24

Huyện Thường Tín

Xã Tô Hiệu
Thôn Đông Duyên 07/05/2021 24 Dỡ bỏ phong tỏa tạm thời Phố Tía – Thôn Tử Dương, Thôn An Duyên, Thôn Đông Duyên, xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín để thiết lập vùng cách ly y tế và thực hiện giãn cách xã hội tại xã Tô Hiệu - Thông báo - UBND Huyện Thường Tín (hanoi.gov.vn)

Thôn An Duyên 3108;3109 07/05/2021 24 Dỡ bỏ phong tỏa tạm thời Phố Tía – Thôn Tử Dương, Thôn An Duyên, Thôn Đông Duyên, xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín để thiết lập vùng cách ly y tế và thực hiện giãn cách xã hội tại xã Tô Hiệu - Thông báo - UBND Huyện Thường Tín (hanoi.gov.vn)

https://ncov.moh.gov.vn/web/guest/-/6847426-3719
https://tienphong.vn/nguoi-dan-lo-giao-reo-ho-vui-mung-trong-thoi-khac-go-bo-phong-toa-post1338520.tpo
https://laodong.vn/xa-hoi/ha-noi-go-cach-ly-y-te-mot-so-khu-dan-cu-chung-cu-914563.ldo
https://nhandan.vn/baothoinay-xahoi/benh-vien-k-go-phong-toa-tai-hai-co-so-647558/
https://nhandan.vn/baothoinay-xahoi/benh-vien-k-go-phong-toa-tai-hai-co-so-647558/
https://thuongtin.hanoi.gov.vn/thong-bao/-/view_content/6352569-do-bo-phong-toa-tam-thoi-pho-tia-thon-tu-duong-thon-an-duyen-thon-dong-duyen-xa-to-hieu-huyen-thuong-tin-de-thiet-lap-vung-cach-ly-y-te-va-thuc-hien-g.html
https://thuongtin.hanoi.gov.vn/thong-bao/-/view_content/6352569-do-bo-phong-toa-tam-thoi-pho-tia-thon-tu-duong-thon-an-duyen-thon-dong-duyen-xa-to-hieu-huyen-thuong-tin-de-thiet-lap-vung-cach-ly-y-te-va-thuc-hien-g.html


Ngày hôm nay

Ghi chú: 
Màu xanh lá 

TỰ THEO DÕI SK TẠI NHÀ,THỰC HIỆN 
TỐT 5K

Màu cam 
CÁCH LY Y TẾ TẠI NHÀ (CÓ 

QUYẾT ĐỊNH CÁCH LY)

 Màu đỏ
CÁCH LY TẬP TRUNG

Màu xanh nõn chuối - đã hết phong tỏa
Không hạn chế đi lại 31/05/2021

Lưu ý: Số liệu thay đổi liên tục theo thời gian thực
Áp dụng: Biện pháp cách ly y tế dựa vào nơi cư trú và việc đi đến địa điểm có dịch bệnh trong thời gian xác định, tiếp xúc ca bệnh

Ý kiến thắc mắc xin gửi: dr.hoang88@gmail.com; cc cho Xuanchinh1997@gmail.com và phamquangthai@gmail.com; đề nghị không đòi quyền chỉnh sửa file

16 Hà Nội

Huyện Thường Tín

Xã Tô Hiệu
Phố Tía, thôn Tử Dương (Từ 15/5 thu hẹp phạm vi) 3092;3138 07/05/2021 24

Xã Hiền Giang
Đội 5, thôn Quang Hiền 14/05/2021

Phố Chiếc, cụm 2, thôn Nhân Hiền 17/05/2021
Xã Thống Nhất từ Cầu Nghệ đến thôn Hoàng Xá, 12 hộ 15/05/2021

Huyện Thanh Oai Xã Cự Khê Tòa nhà HH02B, khu đô thị Thanh Hà 08/05/2021 23

Quận Thanh Xuân

Nhân Chính
Chung cư The Legacy, số 106 Ngụy Như Kon Tum 3263 09/05/2021 22

Một phần tòa The Legend 24/05/2021
Tòa nhà Center Point 12/05/2021

Phường Khương Trung 22 hộ trong ngõ 47/44/1 Khương Trung 24/05/2021

Phường Hạ Đình Ngõ 140 Nguyễn Xiển 14/05/2021
Ngõ 212 Khương Đình 17/05/2021

Huyện Gia Lâm
Xã Kim Sơn

 Thôn Linh Quy Bắc 3428-3432 09/05/2021 22
Thôn Linh Quy Đông 3256 09/05/2021 22

Thôn Ngổ Ba 09/05/2021 22
Thôn Cây Đề 09/05/2021 22

Xã Đặng Xá Tòa nhà D5, KĐT Đặng Xá 3456 10/05/2021
Xã Đa Tốn Tòa nhà S202, chung cư Vinhomes Ocean Park 4706 22/05/2021

Huyện Thạch Thất Xã Kim Quan Khoa Truyền nhiễm, bệnh viện Đa khoa Thạch Thất 21/05/2021
Huyện Phúc Thọ Xã Hiệp Thuận 10/05/2021 21

Quận Hà Đông Phường Mỗ Lao Tòa CT7 chung cư Boo young 3669 13/05/2021
Khu C, chung cư Hồ Gươm Plaza 3674 13/05/2021

Quận Long Biên
Phường Ngọc Thụy Ngõ 55 Gia Thượng 30/05/2021
Phường Giang Biên Chung cư H2, KĐT Việt Hưng 23/05/2021

Quận Tây Hồ Phường Quảng An Tòa Fraser Suites (tạm thời), tầng 17 cách ly y tế 29/05/2021
Phường Láng Hạ Tòa 97-99 phố Láng Hạ (tạm thời) 30/05/2021

Quận Đống Đa Phường Quang Trung Chung cư 187 Nguyễn Lương Bằng 12/05/2021

17 Hòa Bình Thành phố Hòa Bình

Xã Hòa Bình Trường TH&THCS Hòa Bình 09/05/2021 22
Phường Hữu Nghị Tổ chức Phi Chính phủ GNI, tòa nhà DH6- Dạ Hợp 09/05/2021 22

Phường Đồng Tiến Trường mầm non Hoa Linh, Tổ 6 3273;3274 09/05/2021 22
Tổ 15 3273;3274 09/05/2021 17 26/05/2021 Chi tiết bài viết - Cổng thông tin điện tử Tỉnh Hòa Bình (hoabinh.gov.vn)

18 Phú Thọ
Thành phố Việt Trì

Xã Thụy Vân Khu phân xưởng công ty TNHH Công nghệ Namuga 3116 07/05/2021 24

Xã Kim Đức Khu 10 3116 07/05/2021 21 28/05/2021
Kết thúc cách ly y tế đối với khu 2 và khu 10, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì | Cổng Thông Tin Điện Tử Phú Thọ (phutho.gov.vn)

Khu 2 3116 07/05/2021 21 28/05/2021

Huyện Thanh Thủy Xã Tân Phương Khu 7 09/05/2021 20 29/05/2021 Người dân khu 7, xã Tân Phương, huyện Thanh Thủy vỡ òa niềm vui trong trong ngày hết cách ly y tế | Cổng Thông Tin Điện Tử Phú Thọ (phutho.gov.vn)

19 Bắc Ninh

Huyện Lương Tài Xã An Thịnh Thôn Thanh Lâm 3014 05/05/2021 16 21/05/2021
Bắc Ninh kết thúc thời gian cách ly y tế hai thôn ở huyện Lương Tài - Báo Nhân Dân (nhandan.vn)

Thôn Cường Tráng 3014 05/05/2021 16 21/05/2021

Thị Xã Từ Sơn Phường Châu Khê Xóm 6 khu phố Đa Hội 3021 06/05/2021 25 Bắc Ninh kết thúc thời gian cách ly y tế hai thôn ở huyện Lương Tài - Báo Nhân Dân (nhandan.vn)

Một phần xóm 5 khu phố Đa Hội 3021 06/05/2021 25
Huyện Tiên Du Xã Hiên Vân Thôn Kiều 3040;3043 06/05/2021 14 20/05/2021https://nhandan.vn/tin-tuc-y-te/tu-0-gio-ngay-20-5-do-bo-cach-ly-y-te-doi-voi-thon-kieu-646813/

Huyện Thuận Thành Xã Mão Điền 3139-3144

Thành phố Bắc Ninh

Phường Hòa Long Xóm 4, khu Đẩu Hàn 14/05/2021
Phường Vân Dương Khu Vân Trại

Phường Nam Sơn
Ký túc xá công ty Canon 12/05/2021

Chung cư nhà ở Xã hội Hillview 12/05/2021
Xóm Chùa, khu Thái Bảo 12/05/2021

Huyện Quế Võ
 Huyện Yên Phong Xã Thụy Hòa  Xóm Trong, thôn Bằng Lục 14/05/2021

20 Thanh Hóa
Huyện Ngọc Lặc Xã Minh Sơn Thôn Minh Ngọc (10 hộ) 20/05/2021
Huyện Thiệu Hóa Xã Thiệu Phúc Thôn 7 22/05/2021

Thành phố Thanh Hóa Phường Đông Vệ Chung cư Đông Phát 3091 06/05/2021 25

21 Nghệ An
Thị Xã Hoàng Mai

Xã Quỳnh Lập

Tâm Tiến 3098 06/05/2021 15 21/05/2021

Nghệ An bỏ phong tỏa năm thôn của xã Quỳnh Lập - Báo Nhân Dân (nhandan.com.vn)

Đồng Tiến 3098 06/05/2021 15 21/05/2021
Tân Hải 3098 06/05/2021 15 21/05/2021

Tân Thành 3098 06/05/2021 15 21/05/2021

http://hoabinh.gov.vn/web/guest/cms?p_p_id=vn_gov_hoabinh_portlet_cmsview_CmsViewPortlet_INSTANCE_awnZtg0lFMNJ&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_vn_gov_hoabinh_portlet_cmsview_CmsViewPortlet_INSTANCE_awnZtg0lFMNJ_articleId=301656
https://phutho.gov.vn/vi/ket-thuc-cach-ly-y-te-doi-voi-khu-2-va-khu-10-xa-kim-duc-thanh-pho-viet-tri
https://phutho.gov.vn/vi/nguoi-dan-khu-7-xa-tan-phuong-huyen-thanh-thuy-vo-oa-niem-vui-trong-trong-ngay-het-cach-ly-y-te
https://nhandan.vn/tin-tuc-y-te/bac-ninh-ket-thuc-thoi-gian-cach-ly-y-te-hai-thon-o-huyen-luong-tai-647117/
https://nhandan.vn/tin-tuc-y-te/bac-ninh-ket-thuc-thoi-gian-cach-ly-y-te-hai-thon-o-huyen-luong-tai-647117/
https://nhandan.vn/tin-tuc-y-te/tu-0-gio-ngay-20-5-do-bo-cach-ly-y-te-doi-voi-thon-kieu-646813/
https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/nghe-an-bo-phong-toa-nam-thon-cua-xa-quynh-lap-647075/


Ngày hôm nay

Ghi chú: 
Màu xanh lá 

TỰ THEO DÕI SK TẠI NHÀ,THỰC HIỆN 
TỐT 5K

Màu cam 
CÁCH LY Y TẾ TẠI NHÀ (CÓ 

QUYẾT ĐỊNH CÁCH LY)

 Màu đỏ
CÁCH LY TẬP TRUNG

Màu xanh nõn chuối - đã hết phong tỏa
Không hạn chế đi lại 31/05/2021

Lưu ý: Số liệu thay đổi liên tục theo thời gian thực
Áp dụng: Biện pháp cách ly y tế dựa vào nơi cư trú và việc đi đến địa điểm có dịch bệnh trong thời gian xác định, tiếp xúc ca bệnh

Ý kiến thắc mắc xin gửi: dr.hoang88@gmail.com; cc cho Xuanchinh1997@gmail.com và phamquangthai@gmail.com; đề nghị không đòi quyền chỉnh sửa file21 Nghệ An
Thị Xã Hoàng Mai

Xã Quỳnh Lập

Sơn Long 3098 06/05/2021 15 21/05/2021

Nghệ An bỏ phong tỏa năm thôn của xã Quỳnh Lập - Báo Nhân Dân (nhandan.com.vn)

Phường Quỳnh Thiện Bệnh viện Phong da liễu T.Ư Quỳnh Lập 3098 07/05/2021 14 21/05/2021 Nghệ An: Dỡ bỏ phong tỏa 5 thôn liên quan đến ca mắc COVID-19 ở thị xã Hoàng Mai - Bộ Y tế - Trang tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (moh.gov.vn)

Huyện Diễn Châu Xã Diễn Bích 25/05/2021

22 Hà Tĩnh Huyện Thạch Hà Xã Tượng Sơn  Thôn Sâm Lộc 05/05/2021 26 15/05/2021 Hà Tĩnh dỡ phong tỏa một Xã nơi có bệnh nhân tái dương tính SARS-CoV-2 - Bộ Y tế - Trang tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (moh.gov.vn)

Xã Việt Tiến Thôn Việt Yên 05/05/2021 10/05/2021 Hà Tĩnh dỡ phong tỏa một thôn nơi có bệnh nhân tái dương tính SARS-CoV-2 - Bộ Y tế - Trang tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (moh.gov.vn)

23 Quảng Nam Thị Xã Điện Bàn Xã Điện Phước Chợ Bình Long 3276 09/05/2021 22

24 Thừa Thiên
-Huế

Huyện Phong Điền

Xã Phong Hiền 3268 09/05/2021 22 19/05/2021 Thừa Thiên Huế dỡ bỏ giãn cách xã hội đối với thị trấn Lăng Cô - Bộ Y tế - Trang tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (moh.gov.vn)

Thị trấn Phong Điền 08/05/2021 23
Xã Phong Hòa 08/05/2021 23
Xã Phong Thu 08/05/2021 23

Huyện Phú Lộc

Xã Lộc Tiến Thôn Phước An 3268 09/05/2021 22
Thôn Phước Lộc 3535 09/05/2021 22

Xã Lộc Vĩnh Thôn Phú Hải 11/05/2021
Thị trấn Lăng Cô 09/05/2021 10 19/05/2021 Thừa Thiên Huế dỡ bỏ giãn cách xã hội đối với thị trấn Lăng Cô - Bộ Y tế - Trang tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (moh.gov.vn)

Thị Trấn Phú Lộc Tổ dân số 6 3660 08/05/2021 23

25 Quảng Trị
Huyện Hải Lăng Xã Hải Chánh Tổ 2, 3, 4, 5 và một số hộ dân thuộc tổ 7, thôn Mỹ Chánh 3211 08/05/2021 23 22/5/2021 COVID-19: Quảng Trị dỡ bỏ phong tỏa tại thôn Mỹ Chánh, huyện Hải Lăng - Ảnh thời sự trong nước - Văn hoá & Xã hội - Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) (vnanet.vn)

Huyện Hướng Hóa Xã Húc Thôn Ván Ri 3329 24/5/2021file:///C:/Users/Admin/Downloads/CV-2042_UBT.pdf
TP. Đông Hà Phường 3 Khu phố 5, Quốc lộ 9B 3505, 3506 24/5/2021file:///C:/Users/Admin/Downloads/CV-2042_UBT.pdf

26 Quảng Ngãi Thành phố Quảng Ngãi Xã Tịnh Kỳ Xóm Vĩnh Long, thôn An Vĩnh 3067 07/05/2021 14 21/05/2021 https://vanban.quangngai.gov.vn/thongtin/vanban/detail?id=123135

27 TP
Hồ Chí Minh

Quận 11 Phường 7 Phòng cho thuê Phương Thanh, đường Ba Tháng Hai 2910
Quận Bình Tân Phường Bình Hưng Hòa Hẻm 20 Phạm Đăng Giảng 2910

Quận 3 Phường 13 Hẻm 359 Lê Văn Sỹ 07/05/2021 24
Phường 6 Công ty Deloitte 18/05/2021

TP Thủ Đức
Phường 6

Tòa nhà 212 Pasteur 4514 18/05/2021
Tòa nhà 129 Pasteur 4514 18/05/2021

Phường Long Thạch Mỹ Công ty Datalogic 4514 18/05/2021
Phường Hiệp Bình Phước Block A1, chung cư Sunview Town 4514 18/05/2021

Quận 1 Phường Bến Nghé Khách sạn Sheraton 27/05/2021
Quận Gò Vấp Phường 3 Hẻm 415 Nguyễn Văn Công 27/05/2021
Quận Tân Phú Phường Sơn Kỳ Chung cư Sơn Kỳ 2 27/05/2021

Quận Phú Nhuận Phường 10 Tòa nhà Sogetraco 26/05/2021

Quận 12 Phường Tân Thới Nhất Chung cư Moscow Tower 27/05/2021
Phường Thạnh Lộc Một đoạn đường Thạnh Lộc 19 26/05/2021

Huyện Hóc Môn Xã Thới Tam Thôn Ấp Tam Đông 3 26/05/2021
28 Đồng Nai TP Long Khánh Phường Xuân Thanh Một phần đường Ngô Quyền 2999 05/05/2021 21 26/05/2021 Tin tức Covid-19 (vov.vn)

29 Đà Nẵng

Quận Hải Châu

Phường Thuận Phước
Bar New Phương Đông 06/05/2021 21 27/05/2021 Dỡ bỏ phong tỏa khu dân cư xung quanh vũ trường New Phương Đông (danang.gov.vn)

Tổ dân phố 35,36 đường Đống Đa 06/05/2021 21 27/05/2021 Dỡ bỏ phong tỏa khu dân cư xung quanh vũ trường New Phương Đông (danang.gov.vn)

Chợ Đống Đa 07/05/2021 24 09/05/2021 Đà Nẵng tái hoạt động chợ Đống Đa sau khi toàn bộ tiểu thương âm tính Covid-19 | Tài chính - Kinh doanh | Thanh Niên (thanhnien.vn)

Phường Thạch Thang Chung cư F..Home 09/05/2021 22
Phường Nam Dương Thẩm mỹ viện Amida 08/05/2021 23
Phường Bình Hiên Khách sạn Phú An, số 48 Đường 2 tháng 9

Quận Liên Chiểu Phường Hòa Khánh Nam Chợ Hòa Khánh Nam 08/05/2021 23

Quận Sơn Trà Phường Nại Hiên Đông Chung cư 12T3 06/05/2021 21 27/05/2021 Dỡ phong tỏa Khu chung cư 12T3 (danang.gov.vn)

Phường Phước Mỹ Chợ Phước Mỹ 04/05/2021 27

Quận Thanh Khê Phường Hòa Khê Chợ Thanh Khê 08/05/2021 23
Phường Thạc Gián Bệnh viện Hoàn Mỹ

30 Đắk Lắk
TP Buôn Ma Thuột Phường Tân Thành Trạm y tế Phường Tân Thành 3237;3131 09/05/2021 22

 Hẻm 189, đường Mai Hắc Đế 3237;3231 09/05/2021 17 26/05/2021 Gỡ bỏ phong tỏa đối với khu vực dân cư tại hẻm 189/1 đường Mai Hắc Đế, TP. Buôn Ma Thuột - Chi tiết tin - Trang chủ (daklak.gov.vn)

Thị xã Buôn Hồ Phường Đạt Hiếu Đường Hùng Vương 3836 14/05/2021

1

Hải Dương
(Thực hiện 

cách ly xã hội 
từ 0h ngày 
16/2/2021)

Kết thúc ngày 
03/03/2021

TP Chí Linh 
(Phong tỏa toàn bộ từ 

28/1/2021)
Gỡ phong tỏa ngày 

03/03/2021, chuyển sang
thực hiện theo chỉ thị 

19/CT-TTg

Phường Lê Lợi 

Thôn Trung Quê

2293; 2304 16/02/2021 104 16/03/2021

KĐT Thị Tứ
Thôn Lương Quan

https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/nghe-an-bo-phong-toa-nam-thon-cua-xa-quynh-lap-647075/
https://ncov.moh.gov.vn/en/-/6847426-3773
https://ncov.moh.gov.vn/vi/web/guest/-/6847426-3534
https://ncov.moh.gov.vn/web/guest/-/6847426-3313
https://ncov.moh.gov.vn/vi/web/guest/-/6847426-3687
https://ncov.moh.gov.vn/vi/web/guest/-/6847426-3687
https://vnanet.vn/vi/anh/anh-thoi-su-trong-nuoc-1014/covid-19-quang-tri-do-bo-phong-toa-tai-thon-my-chanh-huyen-hai-lang-5455383.html
https://vanban.quangngai.gov.vn/thongtin/vanban/detail?id=123135
https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/dong-nai-go-phong-toa-doan-duong-co-benh-nhan-covid-19-sinh-song-860981.vov
https://danang.gov.vn/web/guest/chinh-quyen/chi-tiet?id=43849&_c=3
https://danang.gov.vn/web/guest/chinh-quyen/chi-tiet?id=43849&_c=3
https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/da-nang-tai-hoat-dong-cho-dong-da-sau-khi-toan-bo-tieu-thuong-am-tinh-covid-19-1380642.html
https://danang.gov.vn/web/guest/viruscorona/chi-tiet?id=43852&_c=100000150,100000155
https://daklak.gov.vn/-/go-bo-phong-toa-oi-voi-khu-vuc-dan-cu-tai-hem-189-1-uong-mai-hac-e-tp-buon-ma-thuot


Ngày hôm nay

Ghi chú: 
Màu xanh lá 

TỰ THEO DÕI SK TẠI NHÀ,THỰC HIỆN 
TỐT 5K

Màu cam 
CÁCH LY Y TẾ TẠI NHÀ (CÓ 

QUYẾT ĐỊNH CÁCH LY)

 Màu đỏ
CÁCH LY TẬP TRUNG

Màu xanh nõn chuối - đã hết phong tỏa
Không hạn chế đi lại 31/05/2021

Lưu ý: Số liệu thay đổi liên tục theo thời gian thực
Áp dụng: Biện pháp cách ly y tế dựa vào nơi cư trú và việc đi đến địa điểm có dịch bệnh trong thời gian xác định, tiếp xúc ca bệnh

Ý kiến thắc mắc xin gửi: dr.hoang88@gmail.com; cc cho Xuanchinh1997@gmail.com và phamquangthai@gmail.com; đề nghị không đòi quyền chỉnh sửa file

1

Hải Dương
(Thực hiện 

cách ly xã hội 
từ 0h ngày 
16/2/2021)

Kết thúc ngày 
03/03/2021

TP Chí Linh 
(Phong tỏa toàn bộ từ 

28/1/2021)
Gỡ phong tỏa ngày 

03/03/2021, chuyển sang
thực hiện theo chỉ thị 

19/CT-TTg

Phường Lê Lợi 
Thôn Lương Quang

2293; 2304 16/02/2021 104 16/03/2021 Đa Cốc
Thôn An Mô
Thanh Tân
Thanh Tảo

Phường Cộng Hòa

KDC Cầu Dòng

2349 20/02/2021 100 20/03/2021

KDC Chi Ngãi 1
KDC Chi Ngãi 2
KDC Chúc Thôn
KDC Bích Động

 Tân Tiến

KDC Thông Cống - Hàm Ếch

KDC Tiên Sơn
Khu Bích Đông
KĐT Đại Sơn

Phường Hoàng Tiến

KDC Hoàng Gián Cũ

2320; 2325 17/02/2021 103 17/03/2021KDC Hoàng Gián Mới
KDC Trại Trống

Thôn Hố Sếu

Phường Văn Đức

KDC Bích Thủy

2357 20/02/2021 100 20/03/2021

KDC Đông Xá
KDC Vĩnh Đại
KDC Bến Đò

KDC Bích Nham
KDC Kênh Mai 2
KDC Vĩnh Long

Thôn Bến Đò
Thôn Kênh Mai 2

Thôn Chín Hạ

Xã Bắc An

Thôn Bãi Thảo 2

2319 17/02/2021 103 17/03/2021

Thôn Bãi Thảo 
Thôn Chín Hạ

Thôn Chín Thượng
Thôn Lộc Đa
Thôn Trại Sắt

Thôn Vành Liệng
Mệnh Trường

Bến Tắm

KDC Chế Biến, Khu 3

2295; 2299; 
2306; 2308; 
2309; 2310

16/02/2021 104 16/03/2021

KDC Trường Quan, Trung Tâm
KDC Phú Lợi
KDC Tân An
Khu Bắc Nội
Khu Hố Dầu

Phường Hoàng Tân

KDC Đại Bát

2294; 2296 16/02/2021 104 16/03/2021
KDC Đại Bộ

 KDC Đại Tân
KDC Bến Tắm
KDC Đồng Tân

Thị trấn Sao Đỏ

Trường Tiểu học Chu Văn An

2258 20/02/2021 100 20/03/2021

KDC Thái Học 1
KDC Trần Hưng Đạo

KĐT Hoàn Hảo
Phố Kim Đồng

Thái Học 3
Thôn Lôi Động
Thôn Hưng Đạo

Phường Văn An
KDC Tường

2241 15/02/2021 105 15/03/2021



Ngày hôm nay

Ghi chú: 
Màu xanh lá 

TỰ THEO DÕI SK TẠI NHÀ,THỰC HIỆN 
TỐT 5K

Màu cam 
CÁCH LY Y TẾ TẠI NHÀ (CÓ 

QUYẾT ĐỊNH CÁCH LY)

 Màu đỏ
CÁCH LY TẬP TRUNG

Màu xanh nõn chuối - đã hết phong tỏa
Không hạn chế đi lại 31/05/2021

Lưu ý: Số liệu thay đổi liên tục theo thời gian thực
Áp dụng: Biện pháp cách ly y tế dựa vào nơi cư trú và việc đi đến địa điểm có dịch bệnh trong thời gian xác định, tiếp xúc ca bệnh

Ý kiến thắc mắc xin gửi: dr.hoang88@gmail.com; cc cho Xuanchinh1997@gmail.com và phamquangthai@gmail.com; đề nghị không đòi quyền chỉnh sửa file

1

Hải Dương
(Thực hiện 

cách ly xã hội 
từ 0h ngày 
16/2/2021)

Kết thúc ngày 
03/03/2021

TP Chí Linh 
(Phong tỏa toàn bộ từ 

28/1/2021)
Gỡ phong tỏa ngày 

03/03/2021, chuyển sang
thực hiện theo chỉ thị 

19/CT-TTg

Phường Văn An KDC Kiệt Đông 2241 15/02/2021 105 15/03/2021

Hoàng Hoa Thám Thôn Hố Giải,  thôn Đá Bạc 2287; 2292 16/02/2021 104 16/03/2021

An Lạc
KDC Đại 2259; 2260; 

2261; 2262 20/02/2021 100 20/03/2021KDC Giang Hạ
Thôn Bờ Đa

Chí Minh KDC Đồi Thông 2239 15/02/2021 105 15/03/2021
KDC Mật Sơn

Hưng Đạo
Thôn Kim Điền

2348; 2356 20/02/2021 100 20/03/2021
Thôn Vạn Yên

Nhị Châu Phố Nguyễn Trãi 2 Không tìm thấy

Phả Lại KDC 4 2195 13/02/2021 107 13/03/2021Khu 4, Bình Giang

Thái Học

25B Chu Văn An

2326 17/02/2021 103 17/03/2021KDC Ninh Chấp 6
KDC Mít Sắt

KDC Ninh Chấp 6

Nam Sách
 Chuyển sang

thực hiện theo chỉ thị 
19/CT-TTg

từ ngày 03/03/2021

Xã Nam Tân

Thôn Quảng Tân
 (Phong tỏa từ 29/1/2021)

2350 20/02/2021 100 20/03/2021 Một thôn với 1.300 người ở Hải Dương kết thúc cách ly y tế - Bộ Y tế - Trang tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (moh.gov.vn)KDC Đột Hạ
 Thôn Đột Hạ

 Thôn Đột Trên
Hợp Tiến  Thôn Đầu Không tìm thấy

Xã Đồng Lạc Xóm Quan Đình 1728 30/01/2021 121 27/02/2021 Ket thuc cach ly y te Nam Sach (Dot 1).pdf (haiduong.gov.vn)

Thôn Hảo Quan

Cẩm Giàng
(Phong tỏa toàn bộ từ 18h 

ngày 5/2/2021)
Gỡ phong tỏa ngày 

03/03/2021, chuyển sang
thực hiện theo chỉ thị 

15/CT-TTg

TT Lai Cách

Khu đô Thị Việt Mỹ
(Phong tỏa từ 1/2/2021)

2333; 2334; 2345 18/02/2021 2 18/03/2021Thôn Gạch
Thôn Tiền Gỡ bỏ phong toả 8/13 khu dân cư ở Cẩm Giàng, Hải Dương - Bộ Y tế - Trang tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (moh.gov.vn)

Xã Tân Trường 
(Phong tỏa từ 3/2/2021)

Quý Dương 2354; 2355 20/02/2021 0 20/03/2021
Cẩm Điền  Thôn Hoàng Hòa 2339; 2346; 2347 18/02/2021 2 18/03/2021
 Cẩm Đông  Thôn Thượng 2188 13/02/2021 7 13/03/2021
 Cẩm Hưng  Thôn Mậu Tân 2185 13/02/2021 7 13/03/2021

Cao An
 Thôn Cao Xá

2186 13/02/2021 7 13/03/2021
 Thôn Đỗ Trung

 Lương Điền  Xí nghiệp 416 2340 18/02/2021 2 18/03/2021

TT Cẩm Giàng
Khu 2

2086 10/02/2021 10 10/03/2021
Khu 3

Kinh Môn
Chuyển sang

thực hiện theo chỉ thị 
15/CT-TTg

từ ngày 03/03/2021

Xã Hiến Thành
KDC Phạm Xá

(Phong tỏa từ  29/1/2021 - 19/2/2021) 1961 05/02/2021 15 05/03/2021
Ket thuc cach ly Kinh Mon (Dot 1).pdf (haiduong.gov.vn)

Thôn Huyền Tụng

Thái Thịnh
Thôn Tống Xá

(Phong tỏa từ  29/1/2021) 2078 10/02/2021 10 10/03/2021
Ket thuc cach ly y te Kinh Mon (Dot 3).pdf (haiduong.gov.vn)

Thôn 1

An Phụ
Thôn Huề Trì, xóm Thắng Lợi, KDC An Lăng

(Phong tỏa từ  29/1/2021) 2089 10/02/2021 10 10/03/2021
QD ket thuc cach ly khu dan cu-Kinh Mon.pdf (haiduong.gov.vn)

Xóm 6 thôn Hạ Sơn

Bạch Đằng Kim Lôi và Xóm 8,9,1,11
(Phong tỏa từ  29/1/2021) 1830; 1831 01/02/2021 19 01/03/2021 Ket thuc cach ly Kinh Mon (Dot 1).pdf (haiduong.gov.vn)

Phạm Thái
KDC Dương Nham (Hết CLYT ngày 19.2), 

Xóm 9 - KDC Lĩnh Đông
(Phong tỏa từ  29/1/221)

2225 14/02/2021 6 14/03/2021
QD ket thuc cach ly khu dan cu-Kinh Mon.pdf (haiduong.gov.vn)

Quảng Trí

Lê Ninh Thôn Nội Hợp
(Phong tỏa từ  29/1/2021) 2001 07/02/2021 13 07/03/2021 Ket thuc cach ly y te Kinh Mon (Dot 2).pdf (haiduong.gov.vn)

https://ncov.moh.gov.vn/web/guest/-/6847426-2037
http://haiduong.gov.vn/Lists/TinTuc/Attachments/10065/Ket%20thuc%20cach%20ly%20y%20te%20Nam%20Sach%20(Dot%201).pdf
https://ncov.moh.gov.vn/en/web/guest/-/6847426-2005
http://haiduong.gov.vn/Lists/TinTuc/Attachments/10033/Ket%20thuc%20cach%20ly%20Kinh%20Mon%20(Dot%201).pdf
http://haiduong.gov.vn/Lists/TinTuc/Attachments/10087/Ket%20thuc%20cach%20ly%20y%20te%20Kinh%20Mon%20(Dot%203).pdf
http://haiduong.gov.vn/Lists/TinTuc/Attachments/9962/QD%20ket%20thuc%20cach%20ly%20khu%20dan%20cu-Kinh%20Mon.pdf
http://haiduong.gov.vn/Lists/TinTuc/Attachments/10033/Ket%20thuc%20cach%20ly%20Kinh%20Mon%20(Dot%201).pdf
http://haiduong.gov.vn/Lists/TinTuc/Attachments/9962/QD%20ket%20thuc%20cach%20ly%20khu%20dan%20cu-Kinh%20Mon.pdf
http://haiduong.gov.vn/Lists/TinTuc/Attachments/10062/Ket%20thuc%20cach%20ly%20y%20te%20Kinh%20Mon%20(Dot%202).pdf


Ngày hôm nay

Ghi chú: 
Màu xanh lá 

TỰ THEO DÕI SK TẠI NHÀ,THỰC HIỆN 
TỐT 5K

Màu cam 
CÁCH LY Y TẾ TẠI NHÀ (CÓ 

QUYẾT ĐỊNH CÁCH LY)

 Màu đỏ
CÁCH LY TẬP TRUNG

Màu xanh nõn chuối - đã hết phong tỏa
Không hạn chế đi lại 31/05/2021

Lưu ý: Số liệu thay đổi liên tục theo thời gian thực
Áp dụng: Biện pháp cách ly y tế dựa vào nơi cư trú và việc đi đến địa điểm có dịch bệnh trong thời gian xác định, tiếp xúc ca bệnh

Ý kiến thắc mắc xin gửi: dr.hoang88@gmail.com; cc cho Xuanchinh1997@gmail.com và phamquangthai@gmail.com; đề nghị không đòi quyền chỉnh sửa file

1

Hải Dương
(Thực hiện 

cách ly xã hội 
từ 0h ngày 
16/2/2021)

Kết thúc ngày 
03/03/2021

Kinh Môn
Chuyển sang

thực hiện theo chỉ thị 
15/CT-TTg

từ ngày 03/03/2021

Hiệp Sơn
Thôn Hiệp Thạch 

(Phong tỏa từ 29/1/2021) 2199 14/02/2021 6 14/03/2021
Khu vực Đô thị Đông Hải, KDC Hiệp Thương

Hiệp An
Đội 5

2281 16/02/2021 4 16/03/2021
KDC Lĩnh Đông

Long Xuyên

Khu dân cư Ngư Uyên
(Phong tỏa từ  29/1/2021)

1959; 1960 05/02/2021 15 05/03/2021

Ket thuc cach ly y te Kinh Mon (Dot 2).pdf (haiduong.gov.vn)

Thôn Dân Khuê

Thôn Duẩn Khê

Phường Phú Thứ

 Phố Vạn Điền thuộc KDC số 5
(Phong tỏa từ  29/1/2021 - 19/2/2021) 2191 13/02/2021 7 13/03/2021 Ket thuc cach ly Kinh Mon (Dot 1).pdf (haiduong.gov.vn)

195 đường Vạn Phúc, khu dân cư số 5
(phong tỏa ngày 13/2/2021)

Xã Thượng Quận
 Thôn Quế Lĩnh, thôn Khuê Bích

(Phong tỏa từ  29/1/2021) 1755 31/01/2021 20 28/02/2021 QD ket thuc cach ly khu dan cu-Kinh Mon.pdf (haiduong.gov.vn)

số 10 Chu Văn An

Phường An Sinh Khu Bắc, tổ 5, KDC Văn Nổ
(Phong tỏa từ  29/1/2021) 2205 14/02/2021 6 14/03/2021 Ket thuc cach ly Kinh Mon (Dot 1).pdf (haiduong.gov.vn)

Xã Quang Thành  Một phần xóm 6, thôn Xạ Sơn
(Phong tỏa từ  29/1/2021) Không tìm thấy Ket thuc cach ly Kinh Mon (Dot 1).pdf (haiduong.gov.vn)

Minh Hòa Ngõ Chùa, Xóm 6  (Kết thúc CLYT 19.2) 1827 01/02/2021 19 01/03/2021 Ket thuc cach ly Kinh Mon (Dot 1).pdf (haiduong.gov.vn)

Tân Dân KDC Thượng Chiểu 2202 14/02/2021 6 14/03/2021 Ket thuc cach ly y te Kinh Mon (Dot 3).pdf (haiduong.gov.vn)
http://haiduong.gov.vn/Lists/TinTuc/Attachments/10135/Ket%20thuc%20cach%20ly%20y%20te%20Kinh%20Mon%20(Dot%205).pdf

TP Hải Dương
Chuyển sang

thực hiện theo chỉ thị 
15/CT-TTg

từ ngày 03/03/2021

Phường Thạch Khôi

KDC Trần Nội
(Phong tỏa từ 31/1/2021)

2237 15/02/2021 5 15/03/2021
Khu 2

 Thôn Phú Tảo
Cửa hàng cây cảnh Bách Thảo Viên (gần công ty SHIN 

BVT) 
(thời điểm chiều ngày 30/1/2021)

 Thanh Bình
 12/27/166 Vũ Hựu

2328; 2329 17/02/2021 3 17/03/2021Hiệu cắt tóc Thành Khuyên, đường Vũ Hựu
( thời điểm từ 9h đến 11h ngày 06/2/2021)

 Tiền Tiến
 Cập Thượng

2118; 2119; 2121; 
2122; 2123 11/02/2021 9 11/03/2021

Ket thuc cach ly y te TPHD (Dot 5).pdf (haiduong.gov.vn)

Đội 6 Quang Trung
Quang Trung

Phường Hải Tân

Phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank, số 609 đường 
Lê Thanh Nghị (thời điểm ngày 01/2 đến 09/2/2021)

2278; 2282; 2283 16/02/2021 4 16/03/2021

Ngân hàng Techcombank, đường Lê Thanh Nghị (khoảng 
14h15p đến 15h30p ngày 05/2/2021)

Chợ Hải Tân 
(thời điểm ngày 21/1 đến 08/2/2021)

Phòng gia dịch Hải Tân- ngân hàng BIDV
(thời điểm sáng 05/2/2021)

Cửa hàng tạp hóa chú Đàm, khu 8
(thời điểm chiều tối ngày 03/2/2021)

http://haiduong.gov.vn/Lists/TinTuc/Attachments/10062/Ket%20thuc%20cach%20ly%20y%20te%20Kinh%20Mon%20(Dot%202).pdf
http://haiduong.gov.vn/Lists/TinTuc/Attachments/10033/Ket%20thuc%20cach%20ly%20Kinh%20Mon%20(Dot%201).pdf
http://haiduong.gov.vn/Lists/TinTuc/Attachments/9962/QD%20ket%20thuc%20cach%20ly%20khu%20dan%20cu-Kinh%20Mon.pdf
http://haiduong.gov.vn/Lists/TinTuc/Attachments/10033/Ket%20thuc%20cach%20ly%20Kinh%20Mon%20(Dot%201).pdf
http://haiduong.gov.vn/Lists/TinTuc/Attachments/10033/Ket%20thuc%20cach%20ly%20Kinh%20Mon%20(Dot%201).pdf
http://haiduong.gov.vn/Lists/TinTuc/Attachments/10033/Ket%20thuc%20cach%20ly%20Kinh%20Mon%20(Dot%201).pdf
http://haiduong.gov.vn/Lists/TinTuc/Attachments/10098/Ket%20thuc%20cach%20ly%20y%20te%20TPHD%20(Dot%205).pdf


Ngày hôm nay

Ghi chú: 
Màu xanh lá 

TỰ THEO DÕI SK TẠI NHÀ,THỰC HIỆN 
TỐT 5K

Màu cam 
CÁCH LY Y TẾ TẠI NHÀ (CÓ 

QUYẾT ĐỊNH CÁCH LY)

 Màu đỏ
CÁCH LY TẬP TRUNG

Màu xanh nõn chuối - đã hết phong tỏa
Không hạn chế đi lại 31/05/2021

Lưu ý: Số liệu thay đổi liên tục theo thời gian thực
Áp dụng: Biện pháp cách ly y tế dựa vào nơi cư trú và việc đi đến địa điểm có dịch bệnh trong thời gian xác định, tiếp xúc ca bệnh

Ý kiến thắc mắc xin gửi: dr.hoang88@gmail.com; cc cho Xuanchinh1997@gmail.com và phamquangthai@gmail.com; đề nghị không đòi quyền chỉnh sửa file

1

Hải Dương
(Thực hiện 

cách ly xã hội 
từ 0h ngày 
16/2/2021)

Kết thúc ngày 
03/03/2021

TP Hải Dương
Chuyển sang

thực hiện theo chỉ thị 
15/CT-TTg

từ ngày 03/03/2021

Phường Hải Tân

Cửa hàng Oanh ( đối diện tòa nhà Mandala Wyndham)
(thời điểm ngày 05/2/2021)

2278; 2282; 2283 16/02/2021 4 16/03/2021

Chợ cóc thuộc khu 8
( thời điểm 16h30 ngày 06/2/2021)

Phường Trần Phú

Văn phòng công chứng Thành Đông, số 38 Trần Bình 
Trọng (thời điểm chiều từ 01/2 đến 03/2/2021) Không tìm thấy

Văn phòng Ecopark, đường Trần Hưng Đạo
 ( thời điểm chiều ngày 09/2/2021) Không tìm thấy

Nguyễn Trãi Cửa hàng tạp hóa Long Xoan, chợ kho đỏ
 (thời điểm sáng ngày 06/2/2021) 2270 16/02/2021 4 16/03/2021

Quang Trung

Đình Hàn Giang
 (thời điểm chiều ngày 06/2/2021)

2342 18/02/2021 2 18/03/2021
Salon tóc Thủy Bé, phố Hai Bà Trưng

 (thời điểm chiều ngày 10/2/2021)

Tứ Minh

Chùa Tre, khu Tứ Thông
(thời điểm sáng 13/2/2021)

Không tìm thấyCửa hàng Trường Tuyến, đường Trường Chinh
(thời điểm sáng 06/2/2021)

Phòng khám đa khoa Thanh Bình, đường Trường Chinh
( thời điểm 8h30 đến 9h ngày 07/2/2021)

phường Lê Thanh Nghị

Cây ATM ngân hàng Techcombank phố Phạm Ngũ Lão
(khoảng thời gian 18h ngày 05/2/2021)

Không tìm thấy

Hiệu thuốc Phúc Nga, phố Xuân Đài
( thời điểm chiều ngày 03/2/2021)

Hiệu thuốc Nga Oánh, phố Lý thường Kiệt
( thời điểm tối ngày 08/2/2021)

Khu vực bán rau quả giữa chợ Phú Yên, đường Tôn Đức 
Thắng

(Thời điểm sáng 09/2/2021)

Phường Phạm Ngũ Lão

Siêu thị Intimex, đường Nguyễn Lương Bằng
(khoảng thời gian từ 14h đến 15h30 ngày 05/2/2021 và từ 

9h đến 10h30 ngày 06/2/2021
Không tìm thấy

Cửa hàng loa đài Đào Minh Quang, số 93A, đường 
Nguyễn Lương Bằng

(Thời điểm sáng 04/2/2021)

Phường Cẩm Thượng
Phòng tập Yoga, nhà văn hóa liên đoàn lao động tỉnh, 

đường Ngô Quyền
(thời điểm từ ngày 21/1 đến 31/1/2021)

Không tìm thấy

phường Bình Hàn
Sân tennis của Ban quản lý dự án các khu công nghiệp, 

đường Thanh Niên
(thời điểm từ ngày 21/1 đến 10/2/2021)

Không tìm thấy

Cửa hàng rửa xe an Thanh (cạnh đường sắt), đường Ngô 
Quyền Không tìm thấy

Ninh Giang
Chuyển sang

thực hiện theo chỉ thị 
19/CT-TTg

từ ngày 03/03/2021

 Vĩnh Hòa  Ngọc Hòa
(Phong tỏa từ 1/2/2021) 1835 01/02/2021 19 01/03/2021 Ket thuc cach ly y te Ning Giang (Dot 1) (1).pdf (haiduong.gov.vn)

 TT Ninh Giang phố Ninh Thái, thuộc khu 4
(Phong tỏa từ 2/2/2021)

1869 02/02/2021 18 02/03/2021 Ket thuc cach ly Ninh Giang (Dot 2).pdf (haiduong.gov.vn)

Kim Thành
Chuyển sang

thực hiện theo chỉ thị 
15/CT-TTg

từ ngày 03/03/2021

Xã Kim Tân Toàn bộ khu vực xóm 3, xóm 4 thôn Hải Ninh 02/03/2021 90

http://haiduong.gov.vn/Lists/TinTuc/Attachments/10061/Ket%20thuc%20cach%20ly%20y%20te%20Ning%20Giang%20(Dot%201)%20(1).pdf
http://haiduong.gov.vn/Lists/TinTuc/Attachments/10065/Ket%20thuc%20cach%20ly%20Ninh%20Giang%20(Dot%202).pdf


Ngày hôm nay

Ghi chú: 
Màu xanh lá 

TỰ THEO DÕI SK TẠI NHÀ,THỰC HIỆN 
TỐT 5K

Màu cam 
CÁCH LY Y TẾ TẠI NHÀ (CÓ 

QUYẾT ĐỊNH CÁCH LY)

 Màu đỏ
CÁCH LY TẬP TRUNG

Màu xanh nõn chuối - đã hết phong tỏa
Không hạn chế đi lại 31/05/2021

Lưu ý: Số liệu thay đổi liên tục theo thời gian thực
Áp dụng: Biện pháp cách ly y tế dựa vào nơi cư trú và việc đi đến địa điểm có dịch bệnh trong thời gian xác định, tiếp xúc ca bệnh

Ý kiến thắc mắc xin gửi: dr.hoang88@gmail.com; cc cho Xuanchinh1997@gmail.com và phamquangthai@gmail.com; đề nghị không đòi quyền chỉnh sửa file

1

Hải Dương
(Thực hiện 

cách ly xã hội 
từ 0h ngày 
16/2/2021)

Kết thúc ngày 
03/03/2021

Kim Thành
Chuyển sang

thực hiện theo chỉ thị 
15/CT-TTg

từ ngày 03/03/2021

Xã Phúc Thành Toàn bộ khu vực xóm 2, thôn Dưỡng Thái Nam 02/03/2021 90

Xã Đại Đức Thôn Văn Thọ 02/03/2021 90

Xã Ngũ Phúc Thôn Bằng lai
2042 08/02/2021 12 08/03/2021

Ngũ Phúc Total

Xã Kim Liên

đường Kim Liên- Liên Hòa thuộc thôn Phương Tân 2352; 2369 20/02/2021 0 20/03/2021

Thôn Cổ Phục bắc 20/02/2021 100
Thôn Cổ Phục nam 20/02/2021 100

Thôn Lương Xá Bắc 20/02/2021 100
Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 649 Tổng cục Hậu cần 

đóng tại thôn Lương Xá Bắc 20/02/2021 100

Các hộ dân thôn Lương Xá Nam, gồm 3 đoạn 19/02/2021 101
Kim Khê 1577; 1580 28/01/2021 23 25/02/2021

Xã Tuấn Việt đường Nam Xuân Mang
thôn Phương Khê 2193 13/02/2021 7 13/03/2021

Phú Thái An Thái 2258 15/02/2021 5 15/03/2021
Kim Đính Phù Tải 1, Phù Tải 2, Chuẩn Thừng 01/03/2021 91

Khu vực Chùa Sùng Linh Thị trấn Phú Thái
Huyện Tứ Kỳ
Chuyển sang

thực hiện theo chỉ thị 
19/CT-TTg

từ ngày 03/03/2021

Xã Tân Kỳ Thôn Nghi Khê
(phong tỏa từ 10h ngày 13/2/2021) 2192 13/02/2021 7 13/03/2021

Thanh Miện
Chuyển sang

thực hiện theo chỉ thị 
19/CT-TTg

từ ngày 03/03/2021

Xã Hồng Phong Thôn Tiên Động 2279 16/02/2021 4 16/03/2021

Bình Giang
Chuyển sang

thực hiện theo chỉ thị 
19/CT-TTg

từ ngày 03/03/2021

TT Kẻ Sặt
Tiểu khu Ấp Thanh Bình  (khu 6 cũ),

 thuộc khu 1 2232 15/02/2021 5 15/03/2021

Một phần khu dân cư thuộc khu Thượng 24/02/2021 96
Xã Vĩnh Hồng Thôn Bằng Trai 2169 13/02/2021 7 13/03/2021
Xã Bình Xuyên Thôn Kênh 2168 13/02/2021 7 13/03/2021

Gia Lộc
Chuyển sang

thực hiện theo chỉ thị 
19/CT-TTg

từ ngày 03/03/2021

Xã Yết Kiêu Xóm Ngoi, thôn Thượng Bì 2 2220 14/02/2021 6 14/03/2021

Ket thuc cach ly y te Gia Loc (Dot 1).pdf (haiduong.gov.vn)

Thanh Hà
Chuyển sang

thực hiện theo chỉ thị 
19/CT-TTg

từ ngày 03/03/2021

Xã Thanh Hải Cụm dân cư Bờ Giếng, thôn An Liệt 3 2222 14/02/2021 6 14/03/2021
Xã Hồng Lạc Cụm dân cư đường Cửa Đình, thôn Hải Yến 2172 13/02/2021 7 13/03/2021

Xã Thanh Lang Cụm dân cư xóm dưới của xóm 9, thôn Lang Can 3 24/02/2021 96

xã An Phượng Cụm dân cư xóm Ba Sào, Đội 8, thôn Hoàng Lại 2171 13/02/2021 7 13/03/2021

2

 Quảng Ninh

TP Hạ Long

 Phường Hồng Hà Tổ 1,tổ 4, tổ 5 thuộc Khu 6
(Phong tỏa từ  28/1/2021 - đã dỡ phong tỏa) 2073 28/01/2021 123 11/02/2021http://kinhtedothi.vn/phuong-hong-ha-tp-ha-long-do-bo-phong-toa-sau-14-ngay-cach-ly-409850.html

Hà Khẩu Tổ 84, tổ 48, Khu 8 - đã dỡ phong tỏa 1950; 1951 04/02/2021 116 04/03/2021

 Cao Thắng, Số 72, Tổ 44, Khu 4 và Chợ Cao Thắng
(Phong tỏa từ 29/1/2021-đã dỡ phong tỏa) 1658 29/01/2021 122 26/02/2021

 Vân Đồn  

 TT Cái Rồng

7 xã thuộc Đảo Cái Bầu đều bị phong tỏa
(Phong tỏa toàn bộ từ 0h ngày 2/2/2021)

1659 29/01/2021 122 26/02/2021
 Xã Đoàn Kết 1853; 1854 01/02/2021 119 01/03/2021
Xã Hạ Long

Không tìm thấy
  Đông Xá
 Vạn Yên
 Bình Dân
 Đài Xuyên

http://haiduong.gov.vn/Lists/TinTuc/Attachments/10135/Ket%20thuc%20cach%20ly%20y%20te%20Gia%20Loc%20(Dot%201).pdf
http://kinhtedothi.vn/phuong-hong-ha-tp-ha-long-do-bo-phong-toa-sau-14-ngay-cach-ly-409850.html


Ngày hôm nay

Ghi chú: 
Màu xanh lá 

TỰ THEO DÕI SK TẠI NHÀ,THỰC HIỆN 
TỐT 5K

Màu cam 
CÁCH LY Y TẾ TẠI NHÀ (CÓ 

QUYẾT ĐỊNH CÁCH LY)

 Màu đỏ
CÁCH LY TẬP TRUNG

Màu xanh nõn chuối - đã hết phong tỏa
Không hạn chế đi lại 31/05/2021

Lưu ý: Số liệu thay đổi liên tục theo thời gian thực
Áp dụng: Biện pháp cách ly y tế dựa vào nơi cư trú và việc đi đến địa điểm có dịch bệnh trong thời gian xác định, tiếp xúc ca bệnh

Ý kiến thắc mắc xin gửi: dr.hoang88@gmail.com; cc cho Xuanchinh1997@gmail.com và phamquangthai@gmail.com; đề nghị không đòi quyền chỉnh sửa file

2

 Quảng Ninh

Đông Triều (Phong tỏa, 
giãn cách 21/21 xã 

phường)
Dừng phong tỏa vào 

26/2/2021 - tiếp tục thực 
hiện các biện pháp đảm 

bảo an toàn phòng chống 
dịch

 Bình Dương
(Phong tỏa toàn bộ xã từ 12h 

ngày 29/1/2021)
(Duy trì phong tỏa cục bộ 

F1, F0 khỏi bệnh, người hết 
thời gian cách ly tập trung)

Bắc Mã 1 và 2, Bình Lục Thượng, Đông Thành, Đột Hạ, 
Đồng Lâm, Chi Lăng,  Hoàng Xá 2093; 2132 11/02/2021 109 26/02/2021 https://www.quangninh.gov.vn/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=97049

Hưng Đạo Trại Chấu, Thủ Dương
(Phong tỏa từ  2/2/2021) 1776 30/01/2021 121 27/02/2021

Việt Dân

Thanh Bình 2, Đồng Ý, Cửa Phúc
(Phong tỏa từ  2/2/2021) 2094 11/02/2021 109 26/02/2021

Tân Thành
Khê Thượng

 Đức Chính
Khu 3, Khu 5, Yên Lâm
(Phong tỏa từ  2/2/2021) 2321 17/02/2021 103 26/02/2021

Khu 6

Đông Triều
Khu 4

(Phong tỏa từ  2/2/2021) 1758; 1788 30/01/2021 121 27/02/2021

Khu 2
 Thủy An

(Phong tỏa từ  29/1/2021)
(Duy trì phong tỏa cục bộ 

F1, F0 khỏi bệnh, người hết 
thời gian cách ly tập trung)

An Biên 2111; 2112 11/02/2021 109 26/02/2021
https://www.quangninh.gov.vn/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=97049

Đạm Thủy

 An Sinh
(Phong tỏa từ  29/1/2021)

Bãi Dài, Đồng Dung, Điềm Mỗi, Thành Long, Sơn Lộc 2135 11/02/2021 109 26/02/2021

Trại Lốc
 Nguyễn Huệ (Duy trì phong 
tỏa cục bộ F1, F0 khỏi bệnh, 
người hết thời gian cách ly 

tập trung)

Thôn 3, 6, 7, 8, 9
(Phong tỏa từ  2/2/2021) 2006 08/02/2021 112 26/02/2021 https://www.quangninh.gov.vn/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=97049

Hồng Phong
Bình Lục Hạ

(Phong tỏa từ  2/2/2021)
2301 16/02/2021 104 26/02/2021

Đông Tân
Triều Khê

 Phường Tràng An
 (Phong tỏa toàn bộ phường 

từ  2/2/2021)
 Phường Xuân Sơn

(Phong tỏa toàn bộ phường 
từ  2/2/2021)

 Phường Kim Sơn
(Phong tỏa toàn bộ phường 

từ  2/2/2021)
 Xã Tân Việt

(Phong tỏa toàn bộ xã từ  
2/2/2021)

2322 17/02/2021 103 26/02/2021
 Xã Bình Khê

(Phong tỏa toàn bộ xã từ  
2/2/2021)

2307 16/02/2021 104 26/02/2021
Mạo Khê Khu đô thị Tân Việt Bắc 2092 11/02/2021 109 26/02/2021

Cẩm Phả Mông Dương
Khu 8, khu tập thể nhà xanh Công ty Nhiệt điện Mông 

Dương
(Phong tỏa từ  1/2/2021)

1821 01/02/2021 119 01/03/2021

3  Hà Nội

Mê Linh
Tiến Thắng  Bạch Trữ

(Phong tỏa từ  1/2/2021) 2206; 2207 14/02/2021 106 22/02/2021 Cổng Giao tiếp điện tử Thành Phố Hà Nội - hanoi.gov.vn

 Tiền Phong Do Hạ 2142 12/02/2021 108 12/03/2021

 Cầu Giấy

 Quan Hoa  Ngõ 92, Nguyễn Khánh Toàn, tổ 8
(Phong tỏa từ 28/1/2021) 1654 29/01/2021 122 26/02/2021 Cổng Giao tiếp điện tử Thành Phố Hà Nội - hanoi.gov.vn

 Dịch Vọng Hậu  Ngõ 84 Duy Tân
(Phong tỏa từ 2/2/2021) 1958 05/02/2021 115 22/02/2021 Cổng Giao tiếp điện tử Thành Phố Hà Nội - hanoi.gov.vn

 Dịch Vọng  ngõ 49, tổ 21
(Phong tỏa từ 1/2/2021) 2273 16/02/2021 104 22/02/2021 Cổng Giao tiếp điện tử Thành Phố Hà Nội - hanoi.gov.vn

Nam Từ Liêm

 Xuân Phương  Tổ 1 (Phong tỏa từ 29/1/2021) 1719-1723; 1818 31/01/2021 120 28/02/2021 Cổng Giao tiếp điện tử Thành Phố Hà Nội - hanoi.gov.vn

 Mỹ Đình 2

23 phố Duy Tân 
(ngày phong tỏa: 2/2/2021); 1825 01/02/2021 119 01/03/2021 Cổng Giao tiếp điện tử Thành Phố Hà Nội - hanoi.gov.vn

https://www.quangninh.gov.vn/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=97049
https://www.quangninh.gov.vn/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=97049
https://www.quangninh.gov.vn/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=97049
https://hanoi.gov.vn/tintuc_sukien/-/hn/ZVOm7e3VDMRM/3/2843834/ha-noi-chi-con-4-iem-phong-toa-phong-dich-covid-19.html
https://hanoi.gov.vn/tintuc_sukien/-/hn/ZVOm7e3VDMRM/3/2843834/ha-noi-chi-con-4-iem-phong-toa-phong-dich-covid-19.html
https://hanoi.gov.vn/tintuc_sukien/-/hn/ZVOm7e3VDMRM/3/2843834/ha-noi-chi-con-4-iem-phong-toa-phong-dich-covid-19.html
https://hanoi.gov.vn/tintuc_sukien/-/hn/ZVOm7e3VDMRM/3/2843834/ha-noi-chi-con-4-iem-phong-toa-phong-dich-covid-19.html
https://hanoi.gov.vn/tintuc_sukien/-/hn/ZVOm7e3VDMRM/3/2843834/ha-noi-chi-con-4-iem-phong-toa-phong-dich-covid-19.html
https://hanoi.gov.vn/tintuc_sukien/-/hn/ZVOm7e3VDMRM/3/2843834/ha-noi-chi-con-4-iem-phong-toa-phong-dich-covid-19.html


Ngày hôm nay

Ghi chú: 
Màu xanh lá 

TỰ THEO DÕI SK TẠI NHÀ,THỰC HIỆN 
TỐT 5K

Màu cam 
CÁCH LY Y TẾ TẠI NHÀ (CÓ 

QUYẾT ĐỊNH CÁCH LY)

 Màu đỏ
CÁCH LY TẬP TRUNG

Màu xanh nõn chuối - đã hết phong tỏa
Không hạn chế đi lại 31/05/2021

Lưu ý: Số liệu thay đổi liên tục theo thời gian thực
Áp dụng: Biện pháp cách ly y tế dựa vào nơi cư trú và việc đi đến địa điểm có dịch bệnh trong thời gian xác định, tiếp xúc ca bệnh

Ý kiến thắc mắc xin gửi: dr.hoang88@gmail.com; cc cho Xuanchinh1997@gmail.com và phamquangthai@gmail.com; đề nghị không đòi quyền chỉnh sửa file

3  Hà Nội

Nam Từ Liêm
 Mỹ Đình 2

Chung cư Garden Hill, 99 Trần Bình
 (Phong tỏa từ 7/2/2021)

2009; 2010; 2011 08/02/2021 112 22/02/2021 Cổng Giao tiếp điện tử Thành Phố Hà Nội - hanoi.gov.vn

 Đông Anh
TT Đông Anh

 Tổ 11
(Phong tỏa từ 3/1/2021) 1826 01/02/2021 119 01/03/2021 Cổng Giao tiếp điện tử Thành Phố Hà Nội - hanoi.gov.vn

Nhà máy Z153
(Phong tỏa từ 3/1/2021) 1695 30/01/2021 121 27/02/2021 Cổng Giao tiếp điện tử Thành Phố Hà Nội - hanoi.gov.vn

Uy Nỗ Thôn Phan Xá 1724 31/01/2021 120 28/02/2021 Cổng Giao tiếp điện tử Thành Phố Hà Nội - hanoi.gov.vn

 Hai Bà Trưng  Vĩnh Tuy
T6, tầng 12A, Times City
(Phong tỏa từ 29/1/2021) 1581 29/01/2021 122 26/02/2021 Cổng Giao tiếp điện tử Thành Phố Hà Nội - hanoi.gov.vn

Chung cư N03, 25 Lạc Trung 1883 02/02/2021 118 22/02/2021 Cổng Giao tiếp điện tử Thành Phố Hà Nội - hanoi.gov.vn

Đống Đa
 Láng Hạ Chung cư Sky City, số 88

(Phong tỏa từ 4/2/221) 1956 04/02/2021 116 22/02/2021 Cổng Giao tiếp điện tử Thành Phố Hà Nội - hanoi.gov.vn

Văn Miếu Số 67 đường Nguyễn Thái Học
Không tìm thấy

22/02/2021
Huyện Hoài Đức Ngã tư canh Ngõ 16, An Trai

(Phong tỏa từ 3/1/2021)
Cổng Giao tiếp điện tử Thành Phố Hà Nội - hanoi.gov.vn

Huyện Thạch Thất Hòa Lạc Đại học FPT
(Phong tỏa từ 31/1/2021)

Cổng Giao tiếp điện tử Thành Phố Hà Nội - hanoi.gov.vn

Tây Hồ Quảng An

Khách sạn Somerset West Point số 2 đường Tây Hồ từ 
ngày 01/2 đến 13/2/2021 2229; 2240 15/02/2021 105 15/03/2021

Hà Nội: Các địa điểm có bệnh nhân Covid-19 đều kết thúc phong tỏa, 100% trường học hoàn thành vệ sinh, khử khuẩn - Tin nổi bật - Trang thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật (hanoi.gov.vn)

Nhà hàng Hachi ju hachi số 168 Xuân Diệu lúc 18-20h 
ngày 03/2/2021 2229; 2240 15/02/2021 105 22/02/2021

Phòng khám bệnh Rafles Medical số 51 Xuân Diệu sáng 
04/2 và ngày 08/2/2021 2229 15/02/2021 105 22/02/2021

Hoàn Kiếm Số 23 Phan Chu Trinh P 903 và Nhà hàng Tokyo Red Grill tầng 2 Tòa nhà Sun 
Red River khoảng 12h-13h ngày 02/2/2021 2229 15/02/2021 105 15/03/2021

Ba Đình

Cống Vị Nhà hàng Torikichi số 75 Kim Mã Thượng lúc 19h-21h 
ngày 05/2/2021 2229 15/02/2021 105 22/02/2021

Phường Điện Biên
(phong tỏa từ 15/2/2021) nhà số 14/4b Yên Thế 2234 15/02/2021 105 15/03/2021

Phường Điện Bàn (phong 
tỏa từ 15/2/2021) Số 10 Khúc Hạo 2234 15/02/2021 105 22/02/2021

4  Bắc Ninh  Lương Tài  Lâm Thao  Nhiêu Đậu
(Phong tỏa từ 29/1/2021 - dỡ phong tỏa 20/02/2021) 1652; 1702; 1977; 2141 05/02/2021 115 20/02/2021https://baomoi.com/s/c/37995258.epi?utm_source=mobile&utm_medium=zalo&utm_campaign=share

5  Hòa Bình
TP Hòa Bình  Đồng Tiến  Tổ 3

(Phong tỏa từ 31/1/2021-dỡ phong tỏa ngày 09/02/2021) 1704 30/01/2021 121 09/02/2021https://laodong.vn/xa-hoi/dung-cach-ly-y-te-2-khu-dan-cu-o-hoa-binh-879317.ldo

 Tân Lạc  TT Mãn Đức Khu Ban Rừng
(Phong tỏa từ 31/1/2021-dỡ phong tỏa ngày 09/02/2021) 1703 30/01/2021 121 09/02/2021https://laodong.vn/xa-hoi/dung-cach-ly-y-te-2-khu-dan-cu-o-hoa-binh-879317.ldo

6  Hà Giang  Xín Mần  Tả Nhìu Na Hu
(Phong tỏa từ 5/2/2021)

1976 02/02/2021 118 02/03/2021
7  Bắc Giang  Lục Nam  Cẩm Lý  Cẩm Lý 1820; 1912; 1935; 2070 10/02/2021 110 27/02/2021 Dỡ bỏ vùng cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 tại thôn Kiệu Đông, xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam. - Chi tiết tin tức - UBND Tỉnh Bắc Giang (bacgiang.gov.vn)

8 Điện Biên
TP Điện Biên Phủ  Nà Nhạn  Bản Nà Nhạn (Dỡ phong tỏa ngày 25/02/2021)

(Phong tỏa từ 4/2/2021)
1972 04/02/2021 116 26/02/2021

 Mường Ảng  Ảng Tở, Mường Đăng Tọ Cuông, Co Pháy (Dỡ phong tỏa ngày 25/02/2021)
(Phong tỏa từ 4/2/2021)

1970; 1971 30/01/2021 121 26/02/2021

9 Gia Lai

 Ayun Pa Cheo Reo
(Phong tỏa từ 3/1/2021)

 Lý Thường Kiệt, TDP 2 2069 09/02/2021 111 02/03/2021https://m.plo.vn/suc-khoe/gia-lai-go-bo-gian-cach-4-dia-phuong-co-dich-tu-0-gio-252-969000.html
Krong Pa  Chư Rcam  Thôn Mới

(Phong tỏa từ 2/2/2021)
1877 02/02/2021 118 02/03/2021

Ia Pa

Ia TroK

Ma Sang 1952 04/02/2021 116 02/03/2021
Kơ Nia 1891 02/02/2021 118 02/03/2021

Buôn Rớt 1954 04/02/2021 116 02/03/2021
Quý Tân 2012 08/02/2021 112 02/03/2021

TTYT huyện Ia Pa 
(Phong tỏa từ 3/1/2021) 1890 02/02/2021 118

02/03/2021
Ia Ma Rơn

(Phong tỏa từ 3/1/2021)
02/03/2021

La KDăm Hpel 1955 04/02/2021 116 02/03/2021
Huyện Phú Thiện Xã Ia Peng Buôn Sơ Ma Rơng 1889 02/02/2021 118 02/03/2021

TP PleiKu Bệnh viện đa khoa tỉnh 1896 03/02/2021 117 02/03/2021

1 Hồ Chí Minh

 Quận 11  Phường 4 khách sạn Như Quỳnh, đường Đặng Minh Khiêm
(Gỡ phong tỏa ngày 13/2/2021)

Không tìm thấy

13/02/2021

Quận 10
Phường 14 UBND quận 10 - 474 đường 3/2

(Gỡ phong tỏa ngày 13/2/2021) 13/02/2021

https://hanoi.gov.vn/tintuc_sukien/-/hn/ZVOm7e3VDMRM/3/2843834/ha-noi-chi-con-4-iem-phong-toa-phong-dich-covid-19.html
https://hanoi.gov.vn/tintuc_sukien/-/hn/ZVOm7e3VDMRM/3/2843834/ha-noi-chi-con-4-iem-phong-toa-phong-dich-covid-19.html
https://hanoi.gov.vn/tintuc_sukien/-/hn/ZVOm7e3VDMRM/3/2843834/ha-noi-chi-con-4-iem-phong-toa-phong-dich-covid-19.html
https://hanoi.gov.vn/tintuc_sukien/-/hn/ZVOm7e3VDMRM/3/2843834/ha-noi-chi-con-4-iem-phong-toa-phong-dich-covid-19.html
https://hanoi.gov.vn/tintuc_sukien/-/hn/ZVOm7e3VDMRM/3/2843834/ha-noi-chi-con-4-iem-phong-toa-phong-dich-covid-19.html
https://hanoi.gov.vn/tintuc_sukien/-/hn/ZVOm7e3VDMRM/3/2843834/ha-noi-chi-con-4-iem-phong-toa-phong-dich-covid-19.html
https://hanoi.gov.vn/tintuc_sukien/-/hn/ZVOm7e3VDMRM/3/2843834/ha-noi-chi-con-4-iem-phong-toa-phong-dich-covid-19.html
https://hanoi.gov.vn/tintuc_sukien/-/hn/ZVOm7e3VDMRM/3/2843834/ha-noi-chi-con-4-iem-phong-toa-phong-dich-covid-19.html
https://hanoi.gov.vn/tintuc_sukien/-/hn/ZVOm7e3VDMRM/3/2843834/ha-noi-chi-con-4-iem-phong-toa-phong-dich-covid-19.html
https://pbgdpl.hanoi.gov.vn/ca_ES/tin-noi-bat/-/asset_publisher/sxBNLsQSLyY8/content/ha-noi-cac-ia-iem-co-benh-nhan-covid-19-eu-ket-thuc-phong-toa-100-truong-hoc-hoan-thanh-ve-sinh-khu-khuan?_101_INSTANCE_sxBNLsQSLyY8_viewMode=view
https://baomoi.com/s/c/37995258.epi?utm_source=mobile&utm_medium=zalo&utm_campaign=share
https://laodong.vn/xa-hoi/dung-cach-ly-y-te-2-khu-dan-cu-o-hoa-binh-879317.ldo
https://laodong.vn/xa-hoi/dung-cach-ly-y-te-2-khu-dan-cu-o-hoa-binh-879317.ldo
https://syt.bacgiang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher/6CWBO9WiZqsQ/content/do-bo-vung-cach-ly-y-te-phong-chong-dich-covid-19-tai-thon-kieu-ong-xa-cam-ly-huyen-luc-nam-
https://m.plo.vn/suc-khoe/gia-lai-go-bo-gian-cach-4-dia-phuong-co-dich-tu-0-gio-252-969000.html


Ngày hôm nay

Ghi chú: 
Màu xanh lá 

TỰ THEO DÕI SK TẠI NHÀ,THỰC HIỆN 
TỐT 5K

Màu cam 
CÁCH LY Y TẾ TẠI NHÀ (CÓ 

QUYẾT ĐỊNH CÁCH LY)

 Màu đỏ
CÁCH LY TẬP TRUNG

Màu xanh nõn chuối - đã hết phong tỏa
Không hạn chế đi lại 31/05/2021

Lưu ý: Số liệu thay đổi liên tục theo thời gian thực
Áp dụng: Biện pháp cách ly y tế dựa vào nơi cư trú và việc đi đến địa điểm có dịch bệnh trong thời gian xác định, tiếp xúc ca bệnh

Ý kiến thắc mắc xin gửi: dr.hoang88@gmail.com; cc cho Xuanchinh1997@gmail.com và phamquangthai@gmail.com; đề nghị không đòi quyền chỉnh sửa file

1 Hồ Chí Minh

Quận 10
Phường 15 Làng nướng Nam bộ - 302A Tô Hiến Thành

(Gỡ phong tỏa ngày 13/2/2021) Không tìm thấy 13/02/2021

Quận 5  Phường 11 238-244 Trần Hưng Đạo B
(Gỡ phong tỏa ngày 13/2/2021) 13/02/2021

Quận Tân Bình

Phường 1 Công ty TNHH Dịch vụ Việt Trung Sơn – 24 Tân Canh
Cập nhật tình hình các điểm phong toả phòng chống Covid-19 tại TP.Hồ Chí Minh (cập nhật 20 giờ ngày 21/2/2021) (hcdc.vn)

Bún chả Hoàn Kiếm Hà Nội - 1 Phạm Văn Hai Cập nhật tình hình các điểm phong toả phòng chống Covid-19 tại TP.Hồ Chí Minh (cập nhật 20 giờ ngày 21/2/2021) (hcdc.vn)

Phường 2

Số 13/57 đường Phạm Văn Hai
Quán Bắc Nam, đ/c: 12A1 Bạch Đằng

(Phong tỏa từ 8/2/2021)
Quán Cây Bàng, đ/c: B68 Bạch Đằng

(Phong tỏa từ 8/2/2021)
Quán Gà ta Phương Nam, đ/c: A3 Bạch Đằng

(Phong tỏa từ 8/2/2021)
Hẻm 29 Bùi Thị Xuân
Hẻm số 2 Bạch Đằng TỔNG HỢP CÁC ĐỊA ĐIỂM PHONG TOẢ LIÊN QUAN CÁC BỆNH NHÂN COVID-19 TẠI TP.HCM (cập nhật 21 giờ ngày 10/2/2021) (hcdc.vn)

Khách sạn B100 Bạch Đằng
(gỡ phong tỏa 23h ngày 16/2/2021) 16/02/2021

Khách sạn IBIS đêm 31/01/2021 2229 15/02/2021 105 15/03/2021
Quán cơm 100 Yên Thế

(Gỡ phong tỏa ngày 13/2/2021) 13/02/2021

Phường 4 Bệnh viện Quận Tân Bình, số 65 Hoàng Văn Thụ

Phường 15 Hẻm 90, đường Nguyễn Phúc Chu
(Phong tỏa từ 8/2/2021) 2002 07/02/2021 113 07/03/2021 TPHCM: Chỉ còn 1 địa điểm phong tỏa do liên quan COVID-19 - Bộ Y tế - Trang tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (moh.gov.vn)

Phường 14 Quán nem Ninh Hòa- 97-99 Bầu Cát
(gỡ phong tỏa 23h ngày 16/2/2021) 16/02/2021

Phường 8 51 Tân Thọ 2072 08/02/2021
Phường Tân Tạo Khu trọ 6/41/25 đường Nguyễn Văn Cự

Phường 13

Lô F, Chung cư Carillon số 1 Trần Văn Danh 2065 08/02/2021 112 08/03/2021 GỠ PHONG TỎA TẦNG 15 - LÔ F CHUNG CƯ CARILLON - Tin tức - Sự kiện - Ủy ban nhân dân Quận Tân Bình (hochiminhcity.gov.vn)

Cửa hàng Circle K, số16 Ấp Bắc Cập nhật tình hình các điểm phong toả phòng chống Covid-19 tại TP.Hồ Chí Minh (cập nhật 18 giờ ngày 11/2/2021) (hcdc.vn)

Co.op Food, số 12A Trần Văn Danh Cập nhật tình hình các điểm phong toả phòng chống Covid-19 tại TP.Hồ Chí Minh (cập nhật 18 giờ ngày 11/2/2021) (hcdc.vn)

Viva Star Coffee, số 45 đường Hoàng Hoa Thám
Công ty Mắt Bảo BPO, 12 Núi Thành Không tìm thấy Cập nhật tình hình các điểm phong toả phòng chống Covid-19 tại TP.Hồ Chí Minh (cập nhật 20 giờ ngày 21/2/2021) (hcdc.vn)

Nhà thuốc 165 Hoàng Hoa Thám
(gỡ phong tỏa 23h ngày 16/2/2021) 16/02/2021

Quán cơn Phương Linh tại 10A Ấp Bắc từ ngày 20/1 đến 
02/2/2021

Quán cơm gà Ngon tại 10D Núi Thành từ ngày 20/1 đến 
02/2/2021

Quận Bình Tân

Phường Tân Tạo A Hẻm 60, khu phố 5, Nguyễn Văn Cự
(Phong tỏa từ 8/2/221) 2020-2024 08/02/2021 112 08/03/2021 Cập nhật tình hình các điểm phong toả phòng chống Covid-19 tại TP.Hồ Chí Minh (cập nhật 20 giờ ngày 21/2/2021) (hcdc.vn)

Phường Bình Hưng Hòa B Hẻm 67 Nguyễn Thị Tú
(Phong tỏa từ 8/2/2021) 2025; 2026 08/02/2021 112 08/03/2021 Cập nhật tình hình các điểm phong toả phòng chống Covid-19 tại TP.Hồ Chí Minh (cập nhật 20 giờ ngày 21/2/2021) (hcdc.vn)

Phường 15 Khu nhà trọ số 9/16, đường Nguyễn Phúc Chu
(Phong tỏa từ 8/2/221)

Bình Hưng Hòa Hẻm 20, đường Phạm Đăng Giảng
(Phong tỏa từ 29/04/2021) 2910 29/04/2021

Quận 12

Phường Trung Mỹ Tây

Tổ 47- KTổ 47- Khu phố 4
(Phong tỏa từ 8/2/22- gỡ phong tỏa 13/2/2021) 2014; 2015; 2016 08/02/2021 112 13/02/2021

Đường B1, tổ 47, Kp4 2003 07/02/2021 113
426/16 Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TPHCM 2018 08/02/2021

Đường Hà Thị Khiêm, khu phố 2
(gỡ phong tỏa 23h ngày 16/2/2021) 16/02/2021

Chung cư Thái An
(Gỡ phong tỏa ngày 13/2/2021) 13/02/2021

Phường Thạch Lộc

Thạch Lộc 48; Thạch Lộc 4
 (Phong tỏa từ 8/2/221- gỡ phong tỏa 13/2/2021) 2017 08/02/2021 112 13/02/2021

7B TL04 2004 07/02/2021 113

https://hcdc.vn/category/thong-tin/cap-nhat-tinh-hinh-cac-diem-phong-toa-phong-chong-covid19-tai-tpho-chi-minh-cap-nhat-20-gio-ngay-2122021-90dab45451787d62be0f4d635985d638.html
https://hcdc.vn/category/thong-tin/cap-nhat-tinh-hinh-cac-diem-phong-toa-phong-chong-covid19-tai-tpho-chi-minh-cap-nhat-20-gio-ngay-2122021-90dab45451787d62be0f4d635985d638.html
https://hcdc.vn/category/thong-tin/viem-phoi-cap-do-virus-ncov/tong-hop-cac-dia-diem-phong-toa-lien-quan-cac-benh-nhan-covid19-tai-tphcm-cap-nhat-21-gio-ngay-1022021-36bb33fd69d8df40ee44d6f6beeb92eb.html
https://ncov.moh.gov.vn/web/guest/-/6847426-1660
https://tanbinh.hochiminhcity.gov.vn/web/neoportal/danh-muc-tin-tuc-su-kien/-/asset_publisher/VN5j2Vj9DHkT/content/go-phong-toa-tang-15-lo-f-chung-cu-carillon?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Ftanbinh.hochiminhcity.gov.vn%2Fweb%2Fneoportal%2Fdanh-muc-tin-tuc-su-kien%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_VN5j2Vj9DHkT%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
https://hcdc.vn/category/thong-tin/viem-phoi-cap-do-virus-ncov/cap-nhat-tinh-hinh-cac-diem-phong-toa-phong-chong-covid19-tai-tpho-chi-minh-cap-nhat-18-gio-ngay-1122021-1954122d4a3307b646a391e980c8d562.html
https://hcdc.vn/category/thong-tin/viem-phoi-cap-do-virus-ncov/cap-nhat-tinh-hinh-cac-diem-phong-toa-phong-chong-covid19-tai-tpho-chi-minh-cap-nhat-18-gio-ngay-1122021-1954122d4a3307b646a391e980c8d562.html
https://hcdc.vn/category/thong-tin/cap-nhat-tinh-hinh-cac-diem-phong-toa-phong-chong-covid19-tai-tpho-chi-minh-cap-nhat-20-gio-ngay-2122021-90dab45451787d62be0f4d635985d638.html
https://hcdc.vn/category/thong-tin/cap-nhat-tinh-hinh-cac-diem-phong-toa-phong-chong-covid19-tai-tpho-chi-minh-cap-nhat-20-gio-ngay-2122021-90dab45451787d62be0f4d635985d638.html
https://hcdc.vn/category/thong-tin/cap-nhat-tinh-hinh-cac-diem-phong-toa-phong-chong-covid19-tai-tpho-chi-minh-cap-nhat-20-gio-ngay-2122021-90dab45451787d62be0f4d635985d638.html
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1 Hồ Chí Minh

Quận 12

Phường Thạch Lộc
Tổ 22 khu phố 3A

(gỡ phong tỏa 13/2/2021) 2004 07/02/2021 113 13/02/2021

Phường Đông Hưng Thuận 1/149C Nguyễn Văn Quá 2144; 2145 12/02/2021

Phường Đông Thuận Khu phố 5, đường Đông Hưng Thuận 08
(gỡ phong tỏa 23h ngày 16/2/2021) 2144; 2145 13/02/2021 107 16/02/2021

Phường Hiệp Thành
312/65C2 HT13, KP 7, Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM 2019 08/02/2021

Khu phố 7
(Phong tỏa từ 8/2/2021) 2019 08/02/2021 112 08/03/2021 Cập nhật tình hình các điểm phong toả phòng chống Covid-19 tại TP.Hồ Chí Minh (cập nhật 18 giờ ngày 13/2/2021) (hcdc.vn)

Quận 1 Phường Nguyễn Cư Trinh

Hẻm 168 
(Phong tỏa từ 8/2/2021)

Đường Nguyễn Trãi
(Phong tỏa từ 8/2/2021 gỡ phong tỏa 23h ngày 16/2/2021) 2005 07/02/2021 113 16/02/2021

Khu Mả Lạng- Nguyễn Cư Trinh 
(Phong tỏa từ 8/2/2021)

Quận Bình Thạnh

Phường 21

Hẻm 246 đường Xô Viêt Nghệ Tĩnh
(Phong tỏa từ 8/2/2021) 2027; 2028 08/02/2021 112 08/03/2021 Cập nhật tình hình các điểm phong toả phòng chống Covid-19 tại TP.Hồ Chí Minh (cập nhật 18 giờ ngày 16/2/2021) (hcdc.vn)

246/4A8 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, quận Bình 
Thạnh, TPHCM 2030; 2031 08/02/2021

Phường 28
Tổ 12,15,16,17,KP1,P28

480/1 Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh, TPHCM 2027; 2028; 2029 08/02/2021
Hẻm 48 đường Bình Quới 2029; 2030; 2031 08/02/2021 112 08/03/2021 Cập nhật tình hình các điểm phong toả phòng chống Covid-19 tại TP.Hồ Chí Minh (cập nhật 18 giờ ngày 16/2/2021) (hcdc.vn)

Quận Gò Vấp

Phường 6

Chung cư Felix Homes 44 Nguyễn Văn Dung
(Phong tỏa từ 8/2/2021) 2032-2035 08/02/2021 112 08/03/2021 Cập nhật tình hình các điểm phong toả phòng chống Covid-19 tại TP.Hồ Chí Minh (cập nhật 20 giờ ngày 21/2/2021) (hcdc.vn)

Trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ 
(Phong tỏa từ 8/2/2021)

Hẻm 139/24 đường 28

Phường 10 Hẻm 251 Quang trung
(Phong tỏa từ 8/2/2021) 2036; 2037 08/02/2021 112 08/03/2021 Cập nhật tình hình các điểm phong toả phòng chống Covid-19 tại TP.Hồ Chí Minh (cập nhật 20 giờ ngày 21/2/2021) (hcdc.vn)

Phường 16 Nhà sách Bạch Đằng, số 623 đường Lê Đức Thọ 26/03/2021 Không tìm thấy ca dương tính thứ phát

Huyện Bình Chánh Xã Bình Hưng Khách sạn Quốc Thái, 90 đường số 7
(phong tỏa từ 25/03/2021) 2580 25/03/2021 67 22/04/2021

TP Thủ Đức Phường Tăng Nhơn Phú A Hẻm 441, đường Lê Văn Việt
(Phong tỏa từ 8/2/2021) 2038 08/02/2021 112 08/03/2021 Cập nhật tình hình các điểm phong toả phòng chống Covid-19 tại TP.Hồ Chí Minh (cập nhật 20 giờ ngày 21/2/2021) (hcdc.vn)

Phường Phước Long A Vườn nướng Mái đỏ 146 Tây Hòa (quận 9 cũ) Cập nhật tình hình các điểm phong toả phòng chống Covid-19 tại TP.Hồ Chí Minh (cập nhật 20 giờ ngày 21/2/2021) (hcdc.vn)

Quận 3 Phường 9 Một phần hẻm 79 Trần Văn Đang 2066 08/02/2021 112 08/03/2021 Cập nhật tình hình các điểm phong toả phòng chống Covid-19 tại TP.Hồ Chí Minh (cập nhật 20 giờ ngày 21/2/2021) (hcdc.vn)

Tân Phú
Phú Thạnh Viva Star Coffee - 242C Thoại Ngọc Hầu

(Gõ phong tỏa ngày 13/2/2021) 13/02/2021

Phường Tây Thạnh Làng nướng Nam bộ- 14 Dương Đức Hiền
(gỡ phong tỏa 23h ngày 16/2/2021) 16/02/2021

11 Hải Phòng

Hồng Bàng Phường Hoàng Văn Thụ
 Bệnh viện Phụ Sản 

(phong tỏa ngày 2/2/221)
(Gỡ bỏ phong tỏa ngày 9/2/221)

1833 01/02/2021 119 09/02/2021https://ncov.moh.gov.vn/web/guest/-/6847426-1369

Hùng Vương Bệnh viện Giao thông Vận tải 2385; 2391 21/02/2021 99 09/03/2021 0h00 phút ngày 9/3, dỡ phong tỏa Bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng - Bộ Y tế - Trang tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (moh.gov.vn)

Quán Trữ- Kiến An
Bệnh viện trẻ em

(phong tỏa ngày 2/2/221)
(Gỡ bỏ phong tỏa ngày 9/2/221)

Khoa Hô Hấp 1561 29/01/2021 122 09/02/2021https://ncov.moh.gov.vn/web/guest/-/6847426-1369

Lê Chân Dư Hàng Số 1 Lô 112 khu Công nhân - phong tỏa từ 22/02/2021 2391 22/02/2021 98 08/03/2021 Hải Phòng gỡ bỏ phong tỏa Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng và 2 điểm dân cư - Bộ Y tế - Trang tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (moh.gov.vn)

Kênh Dương Nhà nghỉ Hà Hiền, số 24 Trại Lẻ, 26/03/2021 66 09/04/2021
Thủy Nguyên Hoàng Động Thôn 4 - phong tỏa từ 21/02/2021 2385, 2392 21/02/2021 99 08/03/2021 Hải Phòng: Nhịp sống người dân trong các khu phong tỏa sau khi được dỡ bỏ - Bộ Y tế - Trang tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (moh.gov.vn)

Ngô Quyền Đằng Giang KS Paris, số 2/8A Lê Hồng Phong, 26/03/2021 66 23/04/2021

Kiến Thụy Đại Hợp nhà mẹ BN Phương ở thôn Việt Tiến 26/03/2021 66 23/04/2021
Tú Sơn Nhà nghỉ Ngọc Trang, thôn 6 26/03/2021 66 23/04/2021

12 Bình Dương

 Phú Giáo  An Bình Ấp Cà Na
(gỡ phong tỏa 17h30 ngày 16/2/2021) 1957 04/02/2021 116 16/02/2021

Thuận An Phường Vĩnh Phú  Tòa C2, Chung Cư Ehome 4
(phong tỏa ngày 6/2/2021) 1979; 1980 02/02/2021 118 20/02/2021 Tin Tức - Sự Kiện - DỠ BỎ PHONG TỎA KHU VỰC CÒN LẠI CỦA CHUNG... (binhduong.gov.vn)

https://hcdc.vn/category/thong-tin/viem-phoi-cap-do-virus-ncov/cap-nhat-tinh-hinh-cac-diem-phong-toa-phong-chong-covid19-tai-tpho-chi-minh-cap-nhat-18-gio-ngay-1322021-7512a2a5043bcfb40b36afd58b6df044.html
https://hcdc.vn/category/thong-tin/viem-phoi-cap-do-virus-ncov/cap-nhat-tinh-hinh-cac-diem-phong-toa-phong-chong-covid19-tai-tpho-chi-minh-cap-nhat-18-gio-ngay-1622021-360e5e0cb00b0b1e427a330453fe885a.html
https://hcdc.vn/category/thong-tin/viem-phoi-cap-do-virus-ncov/cap-nhat-tinh-hinh-cac-diem-phong-toa-phong-chong-covid19-tai-tpho-chi-minh-cap-nhat-18-gio-ngay-1622021-360e5e0cb00b0b1e427a330453fe885a.html
https://hcdc.vn/category/thong-tin/cap-nhat-tinh-hinh-cac-diem-phong-toa-phong-chong-covid19-tai-tpho-chi-minh-cap-nhat-20-gio-ngay-2122021-90dab45451787d62be0f4d635985d638.html
https://hcdc.vn/category/thong-tin/cap-nhat-tinh-hinh-cac-diem-phong-toa-phong-chong-covid19-tai-tpho-chi-minh-cap-nhat-20-gio-ngay-2122021-90dab45451787d62be0f4d635985d638.html
https://hcdc.vn/category/thong-tin/cap-nhat-tinh-hinh-cac-diem-phong-toa-phong-chong-covid19-tai-tpho-chi-minh-cap-nhat-20-gio-ngay-2122021-90dab45451787d62be0f4d635985d638.html
https://hcdc.vn/category/thong-tin/cap-nhat-tinh-hinh-cac-diem-phong-toa-phong-chong-covid19-tai-tpho-chi-minh-cap-nhat-20-gio-ngay-2122021-90dab45451787d62be0f4d635985d638.html
https://hcdc.vn/category/thong-tin/cap-nhat-tinh-hinh-cac-diem-phong-toa-phong-chong-covid19-tai-tpho-chi-minh-cap-nhat-20-gio-ngay-2122021-90dab45451787d62be0f4d635985d638.html
https://ncov.moh.gov.vn/web/guest/-/6847426-1369
https://ncov.moh.gov.vn/en/web/guest/-/6847426-1945
https://ncov.moh.gov.vn/web/guest/-/6847426-1369
https://ncov.moh.gov.vn/en/web/guest/-/6847426-1943
https://ncov.moh.gov.vn/en/web/guest/-/6847426-1965
https://soyte.binhduong.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=495&CategoryId=Tin%20t%E1%BB%A9c&InitialTabId=Ribbon.Read
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TP Thủ Dầu 1  Phú Hòa
Trường Đại học Thủ Dầu Một, một phần khu phố 6,khu 

nhà trọ Nguyễn Ngọc Nga, một phần khu phố 3, khu phố 
5, khu phố 7

Bình Dương gỡ bỏ phong tỏa dịch phường Phú Hòa, Đại học Thủ Dầu Một | VOV.VN

13 Hưng Yên

Yên Mỹ
(Thực hiện giãn cách từ 
00h ngày 10/2/2021, kết 

thúc ngày 26/02)

Yên Phú Từ Hồ 
(ghi nhận ca bệnh đầu tiên 8/2/2021)

2060; 2062; 2063 09/02/2021 111 26/02/2021

Hưng Yên gỡ bỏ cách ly xã Yên Phú | VTV.VN

Khoái Châu
(Thực hiện giãn cách từ 
00h ngày 10/2/2021, kết 

thúc ngày 26/02)

Xã Đông Tảo nông trường Đông Tảo- xóm cao Nền 2063 09/02/2021 111 26/02/2021

Xã Bình Minh Cụm dân cư Thiết Trụ 2063 09/02/2021 111 26/02/2021

Thị trấn Khoái Châu Phòng khám Thiên An  2062; 2063 09/02/2021 111 26/02/2021
huyện Văn Giang Thị trấn Văn Giang Chợ Quất Văn Giang  2062; 2063 09/02/2021 111 26/02/2021

14 Kiên Giang Phú Quốc An Thới nhà nghỉ Khoa Thư (363A Nguyễn Văn Cừ) 2580, 2582, 2586 26/03/2021 66 23/04/2021

https://vtv.vn/xa-hoi/hung-yen-go-bo-cach-ly-xa-yen-phu-20210226113334317.htm

